
UỶ BAN NHÂN DÂN QUẬN 7 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

Số: Mĩ /CV-PGDĐT Quận 7, ngày /ế Ịhcmg ồ năm 20ỉ 8.

về việc thực hiện Quyết định số 847/QĐ-UBND 
ngày 03/3/2018 của ủ ỵ  ban Nhân dân 

Thành phố Hồ Chí Minh về việc phân chia cụm, 
khối thi đua thuộc thành phố Hồ Chí Minh

Kính gửi: - Cụin trưởng các cụm thi đua thuộc Phòng GDĐT Quận 7;
- Hiệu trưởng trường MG, MN (công lập và ngoài công ỉập);
- Hiệu trưởng trường TiH, THCS (công ỉập);
- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc.

Theo Công văn số 1306/PGDĐT-VP ngày 02/10/2017 của Phòng Giáo dục và 
Đào tạo về thực hiện công tác thi đua khen thưởng năm học 2017-2018, Phòng Giáo 
dục và Đào tạo thống nhất chia bậc mầm non thành 3 cụm thi đua:

1/ Bậc Mầm non: 3 cụm
Cụm 1: Gồm các trường MN-MG:

01- Mầm non 19/5 05- Mâm non Sương Mai
02- Mầm non KCX Tân.Thuận 06- Mầm non Bình Thuận
03- Mầm non Tân Hưng 07- Mầm non Tân Mỹ
04- Mầm non Tân Quy 08- Mau giáo Măng Non

Cụm trưởng: Bà Phan Thị hạnh, Hiệu trưởng trường Mầm non 19/5
Cụm 2: Gồm các trường MN-MG:

01 - Mầm non Hoa Hồng 05- Mầm non Hoa Sen
02- Mầm non Phú Mỹ 06- Mầm non Phú Thuận
03- Mầm non Tân ICỉểng 07- Mầm non Tân Phong
04- Mầm non Sơn Ca 08- Mầu giáo Tân Phú

Cụm trưửng: Bà Phạm Thị Lan Hương, Hiệu trưởng trường Mầm non Sơn Ca
Cụm 3: Gồm các trường MN Tư thục

Cụm trưởng: Bà Lê Thị Tuyết Mai, Hiệu trưởng trường Mầm non ABC

Căn cứ phụ lục số 6 (đính kèm Quyết định số 847/QĐ-ƯBND ngày 03/3/20ỉ 8 
của ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chỉ Minh về việc phân chia cụm, khối thi đua 
thuộc thành phố Hồ Chí Minh), trên cơ sở tình hình thực tế các đơn vị, xét năng lực, 
phẩm chất, đạo đức, Phòng Giáo dục và Đào tạo thống nhất phân công cụm trưởng 
các cụm thi đua thuộc bậc mầm non Phòng GDĐT Quận 7 như sau:



1/ Bậc Mầm non: có 2 cụm thi đua

Cụm 1 ( Khối thi đua 12) Gồm các trường MN-MG

01- Mầm non 19/5 08- Mầm non Sương Mai
02- Mầm non Hoa Sen 09- Mầm non Bình Thuận
03- Mầm non Tân Hưng 10- Mầm non Tân Mỹ
04- Mầm non Tân Quy 11- Mầu giáo Măng Non
05- Mầm non Phú Thuận 12- Mầm non Tân Phong
06- Mầm non Phú Mỹ 13- Mầm non 30/4
07- Mầm non Tân Kiểng
Cụm trưởng: Bà Phan Thị Hạnh -  Hiệu trưởng trường Mầm non 19/5

Cụm 2 ( Khối thi đua 13) Gồm các trường MN-MG

01- Mầm non Hoa Hồng 08- Mầm non Ban Mai
02- Mầm non KCX Tân Thuận 09- Mầm non Bách Việt
03- Mầm non Sơn Ca 10- Mầm non Cánh Thiên Thần
04- Mau giáo Tân Phú 11 - Mầm non ABC
05- Mầm non Hồng Ân 12- Mầm Non Thiên Thần Nhỏ
06- Mầm non Bông Hoa Nhỏ
07- Mầm non Gấu Truc : -

Cụm trưởng: Bà Dương Thị Minh Hà -  Hiệu trưởng trường Mầm non Hoa Hồng

2/ Bâc Tiễu hoc: 2 cum • • *

Cụm l(Khối thi đua 11): Gồm các trường Tiễu học

01- Tiểu học Phù Đổng 05- Tiểu học Nguyễn Thị Định
02- Tiểu học Phan Huy Thực 06- Tiểu học Lê Quý Đôn
03- Tiểu học Tân Quy 07- Tiểu học Lương Thế vinh
04- Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh 08- Tiểu học Đặng Thùy Trâm
Cụm trưởng: Cao Hoàng Trinh, Hiệu trưởng Trường Tiễu học Đặng Thùy Trâm

Cụm 2 (Khối thi đua 12): Gồm các trường Tiễu học
01- Tiểu học Trần Quốc Toản 05- Tiểu học Tân Thuận
02- Tiểu học Lê Văn Tám 06- Tiểu học Nguyễn Văn Hưởng
03- Tiểu học Lê Anh Xuân 07- Tiểu học Phú Mỹ
04- Tiểu học Kim Đồng 08- Tiểu học Võ Thị Sáu
Cụm trưỏngĩ Ông Lê Ngân Khánh, Hiệu trưởng Trường Tiểu Ỉ10C Lê Anh Xuân

3/ Bậc Trung học cơ sở: 1 cụm (Khối thi đua 7)



01- THCS Nguyễn Hữu Thọ 05- THCS Hoàng Quốc Việt
02- THCS Nguyễn Thị Thập 06- THCS Huỳnh Tấn Phát
03- THCS Nguyễn Hiền 07- THCS Trần Quốc Tuấn
04- THCS Phạm Hữu Lầu
Cụm trưởng: Bà Phạm Ngọc Nhi, Hiệu trưởng Trường THCS T rần Quốc Tuấn

Đề nghị bà Lê Thị Tuyết Mai, Hiệu trưởng trường Mầm non ABC ; bà Phạm 
Thị Lan Hương, Hiệu trưởng trường Mầm non Sơn Ca, bà Dương Thị Minh Hà, Hiệu 
trưởng trường Mầm non Hoa Hồng và các cụm trưởng đã được phân công (theo Công 
văn số 1306/PGDĐT-VP ) khẩn trương thực hiện những nội dung về thực hiện công 
tác thi đua khen thưởng năm học 2017-2018 để đảm bảo sỉnh hoạt của Cụm thỉ đua 
theo đúng tiến độ đề ra góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2017-2018./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Nội vụ (Thường trực HĐTĐKT Quận); 
-Lưu: VP,TĐ.



ỦY BAN NHẮN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỮ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỔ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ? 4 r  / QĐ-ƯBND Thành phổ Hồ Chí Mình ngậy 0'2 tháng 3 năm 20Ĩ8

QUYẾT ĐỊNH
về việc phân chia cụm, khối thi đua thuộc thành phố Hồ Chí Minh

ỦY BAN NHẲN DÂN THÀNH PHỔ H ồ  CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn* cứ Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 91/20Ỉ7/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Căn cứ Hướng dẫn số 1479/HD-BTĐKT ngày 25 tháng 7 năm 20lố  của 
Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương hướng dẫn tổ chức cụm, khối thi đua 
của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và đề nghị tặng Cờ Thi đua của 
Chính phủ, Cờ Thi đua cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Xét đề nghị của Ban Thi đua - Khen thưởng (cơ quan Thường trực 
Hội dồng Thi đua - Khen thưởng thành phố) tại Tờ trình số 141/TTr-TĐKT 
ngày 28 tháng 02 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập 34 cụm thi đua đối với 346 đơn vị và 600 khối thi' đua 
đối với 6.083 đơn vị thuộc thành phố Hồ Chí Minh như sau:

1. Cụm thi đua:

- Cụm thi -đua cấp thành phố, gồm: 04 cụm đối với 24 quận, huyện 
(Phụỉụcl);

- 'Cụm thi -đua cấp quận, huyện gồm: 30 cụm đối với 322 phường, xã, 
thị trấn (Phụ lục 2).

2. Khối thi đua:

2.1. Khối thi đua cấp thành phố, gồm: 24 khối đối với 147 sở, ban, 
ngành, tổng công ty, công ty, cơ quan, đơn vị và 'đoàn thể thành phố (Phụ lục 1);

2.2. Khối thi đua các phòng, ban, cơ quan, đơn vị trực thuộc sở, ban, 
ngành, quận huyện, tổng công ty, công ty, cơ quan, đơn vị và đoàn thể thành phố, 
gồm: 283 khối đối vói 2.937 đơn vị (Phụ lục 3). Trong đó:

- Khối thi đua trực thuộc quận, huyện, gồm: 96 khối đối với 1.074 đơn vị;

- Khối thi đua trực thuộc sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, gồm: 74 khối 
đối vói 734 đơn vị;



- Khối thi đua trực thuộc doanh nghiệp của thành phố, gồm: 30 khối 
đối với 421 đon vị;

- Khối thi đua trực thuộc các đơn vị ngành dọc, gồm: 58 khối đối với 419
đơn VỊT - ......

- Khối thi đua trực thuộc các Trường Đại học-thuộc thành phố, gồm: 
25 khối đối VỚÍ 289 đơn vị.

2.3. Khối thi đua các doanh nghiệp, gồm: 61 khối đối với 558 đơn vị 
(Phụ lục 4). Trong đó:

Khối thi đua các đon vị trực thuộc doanh nghiệp, gồm: 35 khối đối với 281
đơn vị;

- Khối thi đua các doanh nghiệp trực thuộc quận, huyện, gồm: 23 khối 
đối với 243 đơn vị;

- Khối thi đua các doanh nghiệp Trung ưòng trên địa bàn, gồm: 03 khối 
đối với 33 đơn vị.

2.4. Khối thi đua các Hợp tác xã (theo Luật Họp tác xã), gồm: 50 khối 
đối với 568 đơn vị (Phụ ỉục 5).

2.5. Khối thi đua ngành giáo dục đào tạo: 167 khối đối với 1.738 trường, 
trung tâm giáo dục thường xuyên (Phụ lục ổ). Trong đó:

- Khối thi đua các trường Đại học, Cao đẳng và Trung học chuyên nghiệp, 
gồm: 05 khối đối với 43 trường;

- Khối thi đua các trưòng Trung học phổ thông, gồm: 19 khối đối vód 184 trường;

- Khối thi đua các Trung tâm giáo dục thương xuyên, gồm: 03 khối đối với 27 
trung tâm;

- Khối thi đua các trường Trung học cơ sở, gồm: 34 khối đối với 286 trường;

- Khối thi đua các trương Tiểu học, gồm: 57 khối đối với 473 trường;

- Khối thi đua các trường Mầm non; gồm: 70 khối đối với 586 trường.

2.6. Khối thi đua ngành y tế, gồm: 15 khối đối vớỉ 138 đợn vị (Phụ lục 7), 
Trong đó:

- Khối thi đua các bệnh viện tuyến thành phố, gồm: 05 khối đốí với 42 
bệnh viện-và trung tâm;

- Khối thi đua các bệnh viện tuyến quận, huyện, gồm: 06 khối đối với 48 
bệnh viện và trung tâm;

- Khối thi đua các bệnh viện ngoài công lập, gồm: 04 khối đối vói 48 
bệnh viện.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kế từ ngàỵ ký và thay thế Quyết định 
số 732/QĐ-UBND ngày 22 tháng 02 năm 2017 của Uy ban nhân dân thành pho.
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Điều 3. Chánh Văn phòng ủy  ban nhân dân thành phố, Giám đốc các sở, 
ban, ngành, Thủ trưởng cơ quan, đon vị và đoàn thể thành phố, Chủ tịch 
Ưy ban nhân dân các quận, huyện, phường, xã, thị trân, Giám đôc các doanh 
nghiệp, Hiệu trưởng các trường thuộc thành phố, Thủ trưởng các cơ quan, 
đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn thành phố và các cơ quan, đơn v ị‘ có 
liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./, .

Noi nhận:
-Như Điều 3;
- Ban Thỉ đua - Khen thưởng Trung ương;
- Thường trực Thành iy;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố;
- Thường trực Hội đồng nhấn dân TP;
- Thường trực ủy  ban nhân dân TP;
- Các thành viên Hội đồng TĐKT TP;
- ủy ban Mặt ừận Tổ quốc Việt Nam TP;
- Các Đoàn thể thành phố;
- Các Ban Đảng, ĐƯK thuộc Thành ủy;
- Các Báo, Đài;
- Ban TĐKT TP (30 bản);
- VPUB: PVP/VX;
- LiruiVT, (VX/Ng.T).

TM. ỦY BẤN NHẲN DÂN 
^ —^CHỦTỊCH

Nguyễn Thành Phong



PHỤ LỤC ố
ỐI TH I ĐƯA NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

iẳ  Quyết định số £4 tyQĐ-ƯBND, ngày 03 tháng 3 năm 2018 
ĩ j j  của ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Mình)

L KHOI THI ĐUA CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG VÀ TRƯNG HỌC 
CHUYÊN NGHIÊP: có 58 trường, chia thành 08 Khối thi đua, từ Khối thi đua 1 
đến Khối thi đua 08 như sau:

1. Khối thi đua 1, gồm 10 trường: Trường Cao đẳng Công nghệ 
Thủ Đức; Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật thành phố; Trường Cao đẳng 
Giao thông vận tải thành phố; Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thủ Đức; 
Trường Cao đẳng Thủ Thiêm; Trường Cao đẳng nghề Nguyễn Trường Tộ; 
Trường Cao đẳng nghề thành phố; Trường Cao đẳng kỹ thuật Lý Tự Trọng; 
Trường Cao đẳng Kinh tế TP.HCM; Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật
TP.HCM.

2. Khối thi đua 2, gồm 10 trường: Trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghệ 
Vạn Xuân; Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn; 
Trường Cao đẳng Sài Gòn Gia Định; Trường Cao đẳng nghề Sài Gòn; 
Trường Cao đẳng Viễn Đông; Trường Cao đẳng Y dược Hồng Đức; 
Trường Cao đẳng Kinh tế - Công nghệ thành phố; Trường Cạo đẳng Bách Việt; 
Trường Cao đẳng Miền Nam; Chi nhánh Trường Trường Cao đẳng Hoa Sen.

3. Khối thi đua 3, gồm 11 trưcmg: Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn; 
Trường Cao đẳng nghề Du lịch Sài Gòn; Trường Cao đẳng nghề Công nghệ 
thông tin iSPACE; Trường Cao đẳng Bán công Công nghệ và Quản trị doanh 
nghiệp; Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin thành phố; Trường Cao đẳng 
Quốc tế thành phố; Trường Cao đẳng Vỉệt Mỹ; Trường Cao đẳng CETANA 
PSB INTELLIS; Trường Cao 'đẳng Kent; Chi nhánh Trương Trường Cao đẳng 
Tây Sài Gòn; Chi nhánh Trường Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Ladec.

4. Khối thi đua 4, gồm 08 trường: Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật 
Nguyễn Hữu Cảnh; Trường Trung cấp Trần Đại Nghĩa; Trường Trung cấp nghề 
Củ Chi; Trưòng Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Quận 12; Trường Trung cấp 
Kỹ thuật và Nghiệp vụ Nam Sài Gòn; Trường Trung cấp Bách nghệ TP.HCM; 
Trường Trung cấp nghề Bình Thạnh; Trường Trung cấp nghề Quang Trung.

5. Khối thi đua 5, gồm 08 trường: Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật 
Công nghệ Hùng Vương; Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Nghiệp vụ 
Tôn ĐứcThắng; Trường Trung cấp Xây dựng; Trường Trung cấp Du lịch và 
Khách sạn Saigontourist; Trường Trung cấp Kỹ thuật Nông nghiệp thành phố;
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Trường Trung cấp Thông tin - Truyền thông thành phố; Trường Trung cấp 
nghề Nhân Đạo; Trường Trung cấp nghề Đông Sài Gòn.

6. Khối thi đua 6, gồm 11 trưcmg: Trường Trung cấp Công nghệ Thông ị
tin Sài Gòn; Trường Trung cấp Ben Thành; Trương Trung cấp Cửu Long; ị 
Trường Trung cấp Vạn Tường; Trường Trung cấp Bách Khoa Sài Gòn; -
Trường Trung cấp nghề tư thục Quản lý khách sạn Việt ú c  (VAAC);
Trương Trung cấp nghề tư thục Kỹ thuật - Kinh tế Sầi Gòn 3; Trường Trung cấp 
Tin học Kinh tế Sài Gòn; Trường Trung cấp Đổng Dương; Trường Trung cấp 
Hồng Hà; Trường Trung cấp Công nghệ Bách Khoa.

7. Khối thi đua 7, gồm 10 trường: Trường Trung cấp Quang Trung;
Trường Trung cấp Việt Khoa; Trường Trung cấp Y Dược Vạn Hạnh;
Trường Trung cấp Kinh té - Kỹ thuật Tây Nam Á; Trường Trung cấp Phương 
Nam; Trường Trung cấp nghề Giao thông Tiến Bộ; Trường Trung cấp 
Tổng họp Đông Nam Á; Trường Trung cấp Bách Khoa thành phố; 
Trường Trung cấp Mai Linh; Trường Trung cấp nghề Ngọc Phước.

8. Khối thi đua 8, gồm 10 trưòng: Trường Trung cấp Nguyễn Tất Thành; 
Trường Trung cấp Sài Gòn; Trường Trung cấp Đại Việt thành phố; 
Trường Trung cấp Tổng họp thành phố; Trường Trung cấp Âu Việt; 
Trường Trung cấp Tổng họp Sài Gòn; Trượng Trung cấp Tây Sài Gòn; 
Trường Trung cấp nghề Suleco; Trường Trung cấp Việt Giao; Trường Trung 
cấp Kinh tế - Du lịch thành phổ; Trường Trung cấp Du lịch và Tiếp thị Quốc tế.

n. KHỐI TH I ĐƯA CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỎ THÔNG: có 188
trường, chia thành 16 Khối thi đua, từ Khối thi đua 1 đến Khéỉ thi đua 16 như sau:

1. Khối thi đua I, có 11 trường thuộc quận 1, quận 3, gồm: 
Trường THPT Bùi Thị Xuân; Trường THPT Trưng Vương; Trương THPT 
Ten Lơ Man; Trường THPT Lương Thế Vinh; Trường THPT Chuyên Trần Đại 
Nghĩa; Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai; Trường THPT Lê Quí Đôn; 
Trường THPT Marie Curie; Trường THPT Lê Thị Hồng Gấm; Trường THPT ' 
Nguyễn Thị Diệu, Trường THPT Năng khiếu TDTT.

2. Khối thi đua 2, có 08 trường thuộc quận 4, huyện Nhà Bè, 
Cần Giờ, gồm: Trường THPT Nguyễn Trãi; Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ; 
Trường THPT Long Thới; Trường THPT Phước Kiển; Trường THPT Dương 
Văn Dương; Trường THPT Bình Khánh; Trường THPT cần  Thạnh; 
Trường THPT An Nghĩa.

3. Khối thi đua 3, có 10 trường thuộc quận 7, quận 8, gồm: 
Trường THPT Lê Thánh Tôn; Trường THPT Ngô Quyền; Trường THPT 
Tân Phong; Trường THPT Nam Sài Gòn; Trường THPT Chuyên Năng khiếu

2



Thể đục thể thao Nguyễn Thị Định; Trường THPT Nguyễn Văn Linh; 
Trường THPT Lương Văn Can; Trường THPT Ngô Gia Tự; Trường THPT 
Tạ Quang Bửu; Trường THPT Võ Văn Kiệt.

4. Khối thi đua 4, có 09 trường thuộc quận 5, quận 10, gồm: 
Trường THPT Hùng Vương; Trường TRPT Trần Khai Nguyên; Trường THPT 
chuyên Lê Hồng Phong; Trường THPT Trần Hữu Trang; Trường THPT 
Nguyễn An. Ninh; Trường THPT. Nguyễn Khuyến; Trường THPT Nguyễn Du; 
THCS, Trường TEPT Sương Nguyệt Anh; Trường THPT Diên Hồng.

5. Khối thi đua 5, có 10 trường thuộc quận 6, huyện Bình Chánh,
gồm:Trường THPT Nguyễn Tất Thành; Trường THPT Mạc Đĩnh Chi; 
Trường THPT Bình Phú; Trường THPT Phạm Phú Thứ, Trường THPT 
Bình Chánh; Trường THPT Tân Túc; Trường THPT Vĩnh Lộc B; Trường THPT 
Lê Minh Xuân; Trưòng THPT Đa Phước, Trường THPT Năng khiếu Thể dục 
thể thao Bình Chánh.

6. Khối thi đua 6, có 08 trưòng thuộc quận 11, quận Bình Tân, gồm:
' Trường THPT Nguyễn Hiền; Trường THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa;

Trường THPT Trần Quang Khải; Trường IH P T  Vĩnh Lộc; Trường THPT 
Bình Hưng Hòa; Trường THPT Binh Tân; Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh; 

ỆTrưộrngTHPT AiiLạc.^

7. Khối thi đua 7, có 10 trưcmg thuộc quận Phú Nhuận, quận Tân Bình,
;■ quận Tân Phú, gồm: Trưcmg THPT Phú Nhuận; Trường THPT Quốc tế Việt ú c

(SIC); Trưcmg THPT Hàn Thuyên; Trường IH PT  Nguyễn Chí Thanh; 
Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền; Trường THPT Nguyễn Thái Binh;

.; Trường THPT Tây Thạnh; Trưcmg IHPT Tân Bình; Trường ĨHPT Trần Phú, 
Trường THPT Lê Trọng Tấn.

8. Khối thi đua 8, có 10 trường thuộc quận Bình Thạnh, quận Gò v ấp ,
gồm: Trường THPT Trần Văn Giàu; Trường THPT Hoàng Hoa Thám; 
Trường THPT Thanh Đa; Trường THPT Võ Thị Sáu; Trường THPT Gia Định; 
Trường THPT Phan Đăng Lưu; Trường THPT Gò vấp; Trường THPT 
Nguyễn Công Trứ; Trường THPT Nguyễn Trung Trực; Trường THPT 
Trần Hưng Đạo.

9. Khối thi đua 9, có 09 trường thuộc quận 12, huyện Hóc Môn, gồm: 
Trường THPT Thạnh Lộc; Trường THPT Trường Chinh; Trường THPT 
Võ Trường Toản; Trường THPT Phạm Văn Sáng; Trưòng THPT Bà Điểm; 
Trường THPT Nguyễn Văn Cừ; Trường THPT Nguyễn Hữu Tiến; Trường THPT 
Nguyễn Hữu cầu; Tnrờng THPT Lý Thường Kiệt.
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10. Khối thi đua 10, có 11 trưcmg thuộc quận 2, quận 9, quận Thủ BỉịÌỆ
gồm: Trường THPT Thủ Thiêm; Trương THPT Giồng ông Tố; Trương THPTẩ 
Phước Long; Trường THPT Long Trường; Trường THPT Nguyễn Huệ;ị§ 
Trường THPT Nguyễn Văn Tăng; Trường THPT Đào Sơn Tây; Trường THPt I  
Thủ Đức; Trường THPT Nguyễn Hữu Huân; Trường THPT Tam Phú; J 
Trường THPT Hiệp Bình. -':ịỆ

11. Khối thi đua 11, có 07 trưòng thuộc huyện Củ Chi, gồm: Trưòngl 
IH P T  Củ Chi; Trường THPT Quang Trung; Trương THPT An Nhơn ỵ Ệ ậ  
Trường THPT Trung Phú; Trường THPT Trung Lập; Trường THPT Phú Hòa; f 
Trường THPT Tân Thông Hội.

12. Khối thi đua 12, có 18 trưcmg ngoài công lập thuộc quận 1, quận 2, / 
quận 3, quận 5, quận 7, quận 10, gồm: Trường THCS và THPT Đăng Khoa; ;

. Trường THCS - THPT Châu Á Thái Bình Dương; Trường TH, THCS và TPỈPT 
Quốc tế Á Châu; Trường TH, THCS, THPT ú c  Châu; Trường Song ngư Ị 
Quốc tế Horizon; THCS và Trường TITPT Nguyễn Bỉnh Khiêm; Trường TPI, 
THCS, THPT Tây ức; Trường THCS, THPT An Đông; Trường THPT TPĨCS 
và Quang Trung Nguyễn Huệ; Trường THPT Văn Lang; Trương THPT Thăng Long; 
Trương THCS và THPT Đức Trí; THCS và Trương THPT Đinh Thỉẹn Ly; 
THCS và Trường TĨLPT Sao Việt; TH,THCS,Trường TPIPT Quốc tế Cananđa; ị; 
TH, TPICS và Trường TITPT Vạn Hạnh; TPICS và Trường THPT Duy Tân; : 
TH, THCS và Trường THPT Việt úc.

13. Khối thi đua 13, có 15 trường ngoài công lập quận ố, quận 11, quận . 
Bình Tân, huyện Bình Chánh, gồm: THCS - Trường THPT Đào Duy Anh; t  

.'THCS, Trường THPT Phan Bội Châu; Trường THPT Quốc Trí; Trường TILPT 
Phú Lâm; Trường THPT Trần Nhân Tông; Trường THPT Trần Quốc Tuấn; 
Trường THPT Việt Mỹ Anh; TH, THCS và Trường THPT Trương Vĩnh Ký; 
Trường THCS - THPT Bắc Mỹ; Trương TH,THCS & THPT Albert Einstein; 
Trường THPT Hàm Nghi; Trưcmg THCS - THPT Ngôi Sao; Trường THCS - : 
THPT Phan Châu Trinh; Trường TiH, THCS và THPT Chu Vãn An; Trường TH - 
THCS - THPTNgôi Sao Nhỏ.

14. Khối thi đua 14, có 20 trường ngoài công lập thuộc quận Phú 
Nhuận, quận Tân Bình, quận Gò vấp, gồm: Trường TH, THCS và THPT 
Quốc Té; Trường THCS, THPT Hồng Hà; Trường THCS và THPT Việt Anh; 
Trường THPT Hung Đạo; TH, Trường THCS và THPT Thanh Bình; Trường 
THCS và THPT Bác Ái; Trường THPT Hai Bà Trưng; Trường TH, THCS va 
THPT Thái Bình Dương; THCS và Trường THPT Nguyễn Khuyến; THCS và . 
Trường THPT Thái Bình; Trường TH, THCS, THPT Việt Mỹ; Trường THPT 
Thủ Khoa Huân; Trường THCS và THPT Việt Thanh; Trường THPT Việt Nhật;

4



Trường THPT Đông Dựơng; THCS, Trương THPT Phạm Ngũ Lão; PT Dân lập 
Hermann Gmeiner; Trường THPT Lý Thái Tổ; Trưcmg THPT Đào Duy Từ; 
Trường TH, THCS và THPT Nguyễn Tri Phương, Trường THCS và THPT 
Phùng Hung.

15. Khối thi đua 15, có 17 trường ngoài công lập thuộc quận Tân Phú,
gồm: Trường THPT Thành Nhân; Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng; Trường 
THPT Vĩnh Viễn; Trường THPT Trần Cao Vân; Trường TH, THCS và THPT 
Hòa Bình; Trường TH, THCS và THPT Quốc Văn Sài Gòn; Trường THCS và 
THPT Trí Đức; THCS và Trường THPT Nhân Văn; THCS và Trương THPT 
Tân Phú; Trường THPT Minh Đưc; Trường THCS, THPT Đông Du; Trưòng 
THCS và THPT Khai Minh; THCS, Trường THPT Hồng Đức; Trường THPT 
Nhân Việt; Trường THCS và THPT Đinh Tiên Hoàng; Trường THPT Trần 
Quốc Toàn; Trường THPT Nam Việt.

lố . Khối thi đua lố , có 14 trưòng ngoài công lập thuộc quận 9, quận 
12, quận Bình Thạnh, quận Thủ Đức gồm: Trường THPT Hưng Đạo; 
Trường THPT Đông Đô; Trường THPT Lam Sơn; Trường THPT Mùa Xuân; 
TH, THCS và Trương THPT Ngo Thời Nhiệm; THCS, Trường THPT Hoa Sen; 
Trường THPT Việt Ầu; THCS và Trường THPT Lạc Hồng; Trưcmg THCS và 
THPT Hoa Lư; Trường TPICS và THPT Bắc Sơn; Trương THCS, TPIPT Bạch 
Đằng; Trường TH,THCS, THPT Mỹ Việt; Trường TPIPT Bách Việt; Trường 
THPT Àn Dương Vương.

m. KHỐI THI ĐƯA CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC cơ SỞ: có 307 trường, 
chia thành 28 Khối thi đua, từ Khối thi đua 1 đến Khối thi đua 28 như sau:

1. Khối thi đua 1 thuộc Quận 1, gồm 11 trường: Trường THCS Trần 
Văn ơn, Trường THCS Huỳnh Khương Ninh, Trường THCS Văn Lang, 
Trường THCS Võ Trường Toản, Trường THCS Minh Đức, Trương THCS 
Nguyễn Du, Trường THCS Đồng Khởi, Trường THCS Đức Trí, Trường THCS 
Chu Văn An, Trường Bồi dưỡng Giáo dục, Trung tâm Kỹ thuật Tổng hơp 
Hưáng nghiệp.

2. Khối thi đua 2 thuộc Quận 2, gồm 10 trường: Trường THCS An Phú, 
Trường THCS Bình An, Trương THCS Giồng ông  Tố, Trường THCS Lương 
Định Của, Trường THCS Nguyễn Thị Định, Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi, 
Trường THCS Thạnh Mỹ Lợi, Trường THCS Trần Quốc Toản, Trường THCS 
Cát Lái, Trường Bồi dưỡng Giáo dục.

3. Khối thi đua 3 thuộc Quận 3, gồm 15 trường: Trường THCS Bàn Cờ, 
Trường THCS Lê Quý Đôn, Trường THCS Colette, Trường THCS Lê Lợi, 
Trường THCS Hai Bà Trưng, Trường THCS Đoàn Thị Điểm, Trường THCS 
Bạch Đằng, Trường THCS Thăng Long, Trường THCS Phan Sào Nam, Trường
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THCS Kién Thiết, Trường THCS Lương Thế Vinh, Trường Chuyên biệt Tương 
Lai, Trường Bồi dưỡng Giáo dục, Trung tâm Kỹ thuật Tổng Họp Hướng 
Nghiệp - Dạy nghề, Trung tâm giáo dục thường xuyên.

4. Khối thi đua 4 thuộc Quận 4, gồm 06 trường: Trường THCS Nguyễn 1 
Huệ, Trường THCS Quang Trung, Trường THCS Vân Đồn, Trường IHCS Chi 
Lăng, Trường THCS Tăng Bạt Hổ A, Trường THCS Khánh Hội Á.

5. Khối thi đua 5 thuộc Quận 5, gồm 06 trường: Trường THCS 
Ba Đình, Trường THCS Kim Đồng, Trường THCS Lý Phong, Trường THCS 
Hồng Bàng, Trường THCS Mạch Kiếm Hùng, Trường THCS Trần Bội Cơ.

6. Khối thi đua 6 thuộc Quận 6, gồm 11 trường; Trường THCS 
Bình Tây, Trường THCS Phú Định, Trường THCS Văn Thân, Trường THCS í 
Phạm Đình Hổ, Trường THCS Nguyễn Đức Cảnh, Trưcmg THCSĐoàn Kết, Ị 
Trưòrng THCS .Nguyễn Van Luông, Trường THCS Hoàng Lê Kha, Trường 
THCS Lam Sơn, 'Trường THCS Hậu Giang, Trường Bồi dưỡng giáo dục.

7. Khối thi đua 7 thuộc Quận 7, gồm 07 trường: Trường THCS Nguyễn 
Hữu Thọ, Trường THCS Hoàng Quốc Việt, Trường THCS Nguyễn Thị Thập, 
Trường THCS Huỳnh Tấn Phát, Trường THCS Nguyễn Hiền, Trường THCS 
Trần Quốc Tuấn, Trường THCS Phạm Hưu Lầu.

8. Khối thi đua 8 thuộc Quận 8, gồm 14 trường: Trường THCS Dương 
Bá Trạc, Trường THCS Khánh Bình, Trường THCS Chánh Hưng, Trường 
THCS Sương Nguyệt Anh, Trường THCS Phan, Đăng Lưu, Trường THCS 
Tùng Thiện Vương, Trường THCS Lê Lai, Trường THCS Trần Danh Ninh, : 
Trường THCS Bĩnh' An, Trường THCS Bình Đông, Trường THCS Lý Thánh ; 
Tông, Trường THCS Phú Lợi, Trường Bồi dưỡng nghiệp vụ giáo dục, Trung 
tâm Kỹ thuật Tồng hợp-Hướng nghiệp.

9. Khối thi đua 9 thuộc Quận 9, gồm 12 trường: Trường THCS Hoa Lư, 
Trường THCS Tân Phú, Trường THCS Hưng Bình, Trường THCS Phước Bình, 
Trường THCS Đặng Tấn Tài và Trường THCS Long Bình, Trường THCS 
Trần Quốc Toản, Trường THCS Phú Hữu, Trường THCS Tăng Nhơn Phú B, 
Trường THCS Long Trường, Trường THCS Long Phước và Trường THCS 
Trường Thạnh.

10. Khối thi đua 10 thuộc Quận 10, gồm 07 trường: Trường THCS 
Lạc Hồng, Trường THCS Nguyễn Văn Tố, Trường THCS Hoàng Văn Thụ, 
Trường THCS Trần Phú, Trương IHCS Nguyễn Tri Phương, Trường THCS 
Cách Mạng Tháng Tám, Trường Chuyên biệt Quận 10.

11. Khối thi đua 11 thuộc Quận 11, gồm lltrường: Trường THCS 
Chu Văn An, Trường THCS Lữ Gia, Trường THCS Hậu Giang, Trường THCS
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Nguyễn Văn -Phú, Trường THCS Lê Quý Đôn, Trường THCS Nguyễn Minh 
Hoàng, Trường THCS Lê Anh Xuân, Trường THCS Phú Thọ và Trường THCS 
Nguyễn Huệ, Trường THCS Việt Mỹ, Trường Bồi dưỡng giáo dục.

12. Khối thi đua 12 thuộc Quận 12, gồm 14 trường: Trường THCS 
Nguyễn Ảnh Thủ, Trường THCS Nguyễn Vĩnh Nghiệp, Trường THCS Nguyễn 
An Ninh, Trường THCS Phan Bội Châu, Trường THCS Trần Quang Khải, 
Trường THCS Nguyễn Hiền, Trường THCS Nguyễn Huệ, Trường THCS 
Lưong Thế Vinh, Trường THCS An Phú Đông, Trường THCS Trần Hưng Đạo, 
Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp - Giáo dục Thường xuyên, Trường THCS 
Nguyễn Chí Thanh, Trường Chuyên biệt Ánh Dương, Trường Bồi Dưỡng 
Giáo dục.

13. Quận Thủ Đức có 16 trường Trung học cơ sở, chia thành 02 Khối 
thi đua 13 và 14 như sau:

a) Khối thi đua 13, gồm 07 trường: Trường THCS Nguyễn Văn Bá; 
Trường THCS Hiệp Binh; Trường THCS Tam Bỉnh; Trương THCS Bình Chiều; 
Trường THCS Lê Quý Đốn; Trưòng THCS Linh Đông; Trường THCS Thái 
Văn Lung.

b) Khối thi đua 14, gồm 10 trường: Trường THCS Ngô Chí Quốc; 
Trường TPICS Bình Thọ; Trường THCS Trường Thọ; Trường TIiCS Linh Trung; 
Trường THCS Xuân Trường; Trường TTTCS Lê Văn Việt; Trường THCS 
Trương Văn Ngư; Trường Bồi dưỡng Thủ Đức; Trương Kỹ thuật hướng nghiệp - 
Tổng hợp Thủ Đức, Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp - Giáo dục Thường 
xuyên quận Thủ Đức.

14. Khối thi đua 15 thuộc quận Bình Thạnh, .gồm 15 trường: 
Trường THCS Lam Sơn, Trường THCS Hà Huy Tập, Trường THCS Trương 
Công Định, Trường THCS Yên Thế, Trường THCS Nguyễn Văn Bé, Trường 
THCS Rạng Đông, Trường THCS Bình Lợi Trung và Trường THCS 
Lê Văn Tám, Trường THCS Điện Biên, Trường THCS Phú Mỹ, Trường THCS 
Cửu Long, Trường THCS Đống Đa, Trường THCS Thanh Đa, Trường THCS 
Cù Chính Lan và Trường THCS Bình Quới Tây.

15. Khối thi đua 16 thuộc quận Gò v ấp , gồm 18 trường: Trường THCS 
Nguyễn Du, Trường THCS Thông Tây Hội, Trường THCS Lý Tự Trọng, 
Trường THCS Trường Sơn, Trường THCS Tân Son, Trường THCS Quang 
Trung, Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi và Trường THCS Gò vấp, Trường 
THCS Phan Tây Hồ, Trường THCS Nguyễn Trãi, Trường THCS An Nhơn, 
Trường THCS Tây Sơn, Trưởng THCS Huỳnh Văn Nghệ, Trường THCS 
Nguyễn Văn Nghi, Trường THCS Phạm Văn Chiêu, Trung tâm Kỹ thuật
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Tổng hợp hướng nghiệp -  dạy nghề, Trung tâm giáo dục thường xuyên,: 
Trường Bồi dướng giáo dục.

16. Khối thi đua 17 thuộc quận Tân Phú, gồm 12 trường: Trường THCS :ị 
Đồng Khời, Trường THCS Hùng Vương, Trường THCS Phan Bội Châu, 
Trường THCS Tân Thói Hòa, Trương THCS Thoại Ngọc Hầu, Trường THCS ; 
Đặng Trần Côn, Trường THCS Lê Lợi, Trường THCS Võ Thành Trang, 
Trương THCS Lê Anh Xuân, Trường THCS Trần Quang Khải, Trường THCS 
Nguyễn Huệ, Trường THCS Hoàng Diệu.

17. Khối thi đua 18 thuộc quận Bình Tân, gồm 13 trường: Trương THCS 
Hồ Văn Long, Trương THCS Tân Tạo, Trường THCS Tân Tạo A, Trường THCS ; 
Bỉnh Hưng Hoà, Trương IHCS Trần Quốc Toan, Trường THCS Huỳnh Van Nghệ, 
Trường THCS Nguyễn Trãi, Trường THCS Lê Tấn Be, Trường THCS An Lạc, 
Trường THCS Ly Thường Kiệt, Trường IHCS Bình Trị Đông, Trường IHCS 
Bình Trị Đồng A, Trường THCS Bình Tân.

18. Khối thi đua 19 thuộc quận Phú Nhuận, gồm 08 trường: Trường 
IHCS Ngô Tất TỐ, Trường IHCS cầu Kiệu, Trường THCS Châu Văn Liêm, 
Trương THCS Đào Duy Anh, Trường THCS Trần Huy Liệu, Trường THCS Độc Lập, 
Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp, Hướng nghiệp, Trường Bồi dưỡng Giáo dục.

19. Khối thỉ đua 20 thuộc quận Tân Bình, gồm 14 trường: Trường THCS 
Âu Lạc, Trường THCS Lý Thương Kiệt, Trường THCS Ngô Quyền, Trường 
THCS Ngô Sĩ Liên, Trường THCS Phạm Ngọc Thạch, THCS Quang Trung, 
Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp, Trường THCS Tân Bình, Trường 
THCS Trần Văn Đang, Trường THCS Trường Chinh, Trường THCS Võ Văn 
Tần, Trường THCS Hoàng Hoa Thám, Trường THCS Nguyễn Gia Thiều, 
Trườrig Bồi dưõng Giáo dục Tân Bình.

20. Khối thi đua 21 thuộc huyện Hóc Môn, gồm 15 trường: Trường 
THCS Nguyễn An Khương, Trường THCS Thị Trấn, Trường. THCS Nguyễn 
Hồng Đào, Trường THCS Tân Xuân, Trường THCS Phan Công Hớn, Trường 
THCS Lý Chính Thắng 1, Trương THCS Xuân Thói Thượng, Trường THCS 
Đỗ Văn Dậy, Trường THCS Tam Đông 1, Trường THCS Trung Mỹ Tây 1, 
Trường THCS Tô Ký, Trường THCS Đông Thạnh, Trương THCS Đặng Cong Bỉnh, 
Trường Bồi dưỡng giáo dục, Trung tâm Tổng hợp -  Kỹ thuật -  Hướng nghiệp.

21. Khối thi đua 22 thuộc huyện Nhả Bè, gồm 07 trường: Trường THCS 
Nguyễn Bỉnh Khiêm, Trường THCS Lê Văn Hưu, Trường THCS Hiệp Phước, 
Trường THCS Hai Bà Trưng, Trường THCS Nguyễn Văn Quỳ, Trường THCS 
Phước Lộc, Trường THCS Lê Thành Công.
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22. Khối thi đua 23 thuộc huyện c ầ n  Giờ, gồm 06 trường: Trường 
THCS An Thới Đông, Trường THCS Bình Khánh, Trường THCS cần  Thạnh, 
Trường THCS Doi Lầu, Trường THCS Long Hòa, Trường THCS Lý Nhon, 
Trường THCS .Tam Thôn Hiệp, Tiựòng THCS Thạnh An.

23. Huyện Bình Chánh, cỗ 18 trường, chia thành 02 Khối thi đua 24 
và 25 nhu-sau:

a) Khối thi đua 24, gồm 09 trưòng: Trường THCS Phong Phú, Trường 
THCS Nguyễn Thái Bình, Trường THCS Đa Phước, Trường THCS Qui Đức, 
Trường THCS Hưng Long, Trương THCS Tân Quý Tây,Tmờng THCS Binh 
Chánh,Trường THCS Tân Túc và Trường THCS Nguyễn Văn Linh.

b) Khối thi đua 25, gồm 09 trường: Trường THCS Tân Nhựt, Trường 
THCS Tân Kiên, Trường THCS Gò Xoài, Trương THCS Phạm Văn Hai, 
Trường THCS Lê Minh Xuân, Trường THCS Vĩnh Lọc A, Trường THCS Vĩnh 
Lộc B, Trường THCS Đồng Đen, Trường THCS Võ Văn Vân.

24. Huyện Củ Chi, có 37 trường, chia thành 03 Khối thi đua, từ  26 
đến 28 như sau:

a) Khối thi đua 26, gồm 12 trường: Trường THCS Tân Phú Trung, 
Trường TPICS Tân Thông Hội, Trường THCS Tân Tiến, Trường THCS Thị trấn 
Củ Cht, Trường IHCS Tân An Hội, Trường THCS Phước Vĩnh An, Trường TPICS 
Tân Thạnh Đông, Trường THCS Bình Hòa, Trường TIiCS Hòa Phú, Trường 
THCS Trung An, Trường THCS Tân Thạnh Tây, Trường THCS Thị trấn 2.

b) Khối thi đua 27, gồm 12 trường: Trường THCS Nguyễn Văn Xơ, 
Trường THCS Phước Thạnh và Trường THCS Phước Hiệp, Trường THCS 
Trung Lập Hạ, Trường THCS Nhuận Đức, Trường THCS Phú Mỹ Hưng, 
Trường THCS An Nhơn Tây, Trường THCS An Phú, Trường THCS Trung Lập, 
Trường THCS Phạm Văn Cội, Trường THCS Phú Hòa Đông, Trường THCS 
An Nhon Đông

d) Khối thi đua 28, gồm 13 trường: Trường THCS An Nhơn Đông, 
Trường THCS An Phú 1, Trường THCS An Phú 2, Trường THCS Phú Mỹ Hưng, 
Trường THCS Phú Hòa Đông, Trường THCS Phú Hòa Đông 2, Trường THCS 
Trung An, Trường THCS Bình Mỹ, Trường Bình Mỹ 2, Trường THCS Tân 
Thạnh Đông, Trường THCS Tân Thạnh Đông 2, Trường THCS Tân Thạnh 
Đông 3, Trương THCS Tân Thạnh Tây, Trường THCS Hòa Phú.

IV. KHỐI THI ĐUA CÁC TRƯỜNG THỈU HỌC: CÓ 478 trường, chia thành 
46 Khối thi đua, từ Khối thi đua 1 đến Khối thi đua 46 như sau:

1. Quận 1 có 16 trường Tiễu học, chia thành 02 Khối thi đua 01 và 02 
như sau:
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~; - ; a) Khối thi đua 1, gồm 08 trường: Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng, 
Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, Trường Tiểu học Lương Thế Vinh, 
Trường Tiểu học Khai Minh, Trường Tiểu học Trần Khánh Dư, Trường Tiểu học 
Đuốc Sống, Trưòng Tiểu học Nguyễn Thái Bình, Trương Tiểu học Trần Quang Khải.

b) Khối thi đua 2, gồm 08 trường: Trường Tiểu học Nguyễn Huệ, 
Trương Tiểu học Lê Ngọc Hân, Trường Tiểu học Hòa Bình, Trưcmg Tiểu học 
Chương Dương, Trường Tiểu học Nguyễn Thái Học, Trường Tiểu học 
Phan Văn Trị, Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo, Trường Tiểu học Kết Đoàn.

2. Khối thi đua 3 thuộc Quận 2, gồm 10 trường: Trường Tiểu học 
An Khánh, Trường Tiểu học An Phú, Trường Tiếu học Giồng ông Tố, Trường 
Tiểu học Huỳnh Văn Ngỡi, Trương Tiểu học Nguyễn Hiền, Trường Tiễu học 
Nguyễn Văn Trỗi, Trường Tiểu học Mỹ Thủy, Trường Tiểu học Thạnh Mỹ Lợi, 
Trường Tiểu học An Bình, Trường Tiểu học Lương Thế Vinh.

3. Quận 3 có 16 trường Tiễu học, chia thành 02 Khối thi đua 04 và 05 
như sau:

a) Khối thi đua 4, gồm 08 trường: Trường Tiểu học Nguyễn Thiện Thuật, 
Trường Tiểu học Nguyễn Sơn Hà, Trường Tiểu học Lê Chí Trực, Trường Tiểu 
học Phan Vặn Hân, Trường Tiểu học Mê Linh, Trường Tiểu học Trần Văn 
Đang, Trượng Tỉểu học Nguyễn Thi, Trường Tiểu học Trần Quang Diệu.

b) Khối thi đua 5, gồm 08 trường: Trường Tiểu học Thực hành Sư phạm 
Phan Đình Phùng, Trường Tiểu học Lương Định Của, Trường Tiểu học 
Trần Quốc Thảo, Trường Tiểu học Nguyễn Thanh Tuyền, Trường Tiểu học 
Nguyễn Thái Sơn, Trường Tiểu học Kỳ Đồng, Trường Tiểu học Nguyễn Việt 
Hồng', Trường Tiểu học Trương Quyền.

4. Khối thi đua 6 thuộc Quận 4, gồm 15 trường: Trường Tiểu học 
Nguyễn Huệ 1, Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm, Trường Tiểu học Nguyễn 
Huệ 3, Trường Tiểu học Vĩnh Hội, Trường Tiểu học Đặng Trần Côn, 
Trường Tiểu học Lý Nhơn, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi và Trường Tiểu 
học Bạch Đằng, Trường Tiểu học Bến Cảng, Trường Tiểu học Xóm Chiếu, 
Trường Tiểu học Đống Đa, Trường Tiều học Nguyễn Trường Tộ, Trường Tiểu học 
Tăng Bạt Hổ B, Trường Tiểu học Vừa học vừa làm 1/6, Trường Tiểu học 
Nguyễn Thái Bình.

5. Quận 5 có 16 trường Tiểu học, chia thành 02 Khối thi đua 7 và 8 
như sau:

a) Khối thi đua 7, gồm 08 trường: Trường Tiểu học Huỳnh Mần Đạt, 
Trưòng Tiểu học Trần Bình Trọng, Trường Tiểu học Lê Văn Tám, Trường Tiểu học ;
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Hàm Tử, Trường Tiểu học Huỳnh Kiến Hoa, Trường Tiểu học Hùng Vương, 
Trường Tiểu học Nguyễn Viét Xuân, Trường Tiểu học Minh Đạo.

b) Khối thi đua 8, gồm 08 trương: Trường Tiểu học Chương Dương, 
Trường Tiểu học Bàu Sen, Trường Tiểu học Phạm Hồng Thái, Trường Tiểu học 
Lê Đình Chinh, Trường Tiểu học Trần Quốc Toản, Trường Tiểu học Nguyễn 
Đức Cảnh, Trưcmg Tiếu học Lý Cảnh Hán, Trường Tiểu học Chính Nghĩa.

6. Quận ố có 20 trường Tiễu học, chia thành 02 Khối thi đua 9 và 10 
như sau:

a) Khối thi đua 9, gồm 10 trường: Trường Tiểu học Nguyễn Huệ, Trường 
Tiểu học Nguyễn Thiện Thuật, Trường Tiểu học Kim Đồng, Trương Tiểu học 
Nhật Tảo, Trường Tiểu học Châu Văn Liêm, Trường Tiểu học Bình Tiên, 
Trường Tiểu học Võ Văn Tần, Trường Tiểu học Chi Lăng, Trường Tiểu học 
Phạm Văn Chí, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Luông.

b) Khối thi đua 10, gồm 10 trường: Trường Tiểu học Hùng Vương,
Trường Tiểu học Lê Văn Tám, Trường Tiểu học Phú Định, Trường Tiểu học 
Phù Đổng, Trường Tiểu học Lam Sơn, Trường Tiểu học Him Lam, Trương 
Tiểu học Trương Công Định, Trường Tiểu học Phú Lâm, Trường Khuyết tật 
Hy Vọng, Trường Tiểu học Đặng Nguyên cẩn. ' ■

7. Quận 7 có 16 trường Tiểu học, chia thành 02 Khối thi đua 11 và 12 
nlnr sau:

a) Khối thi đua 11, gồm 08 trường: Trường Tiểu học Phù Đổng, Trường 
Tiểu học Nguyễn Thị Định, Trường Tiểu học Phan Huy Thực, Trường Tiểu học 
Lê Qũý Đôn, Trường Tiểu học Tân Quy, Trường Tiểu học Lương Thé Vinh, 
Trường Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh và Trường Tiểu học Đặng Thùy Trâm.-

b) Khối thi đua 12, gồm 08 trường: Trường Tiểu học Trần Quốc Toản, 
Trường Tiểu học Tân Thuận, Trường Tiểu học Lê Văn Tám, Trương Tiểu học 
Nguyễn Văn Hưởng, Trường Tiểu học Lê Anh Xuân, Trường Tiểu học 
Phú Mỹ, Trường Tiểu học Kim Đồng, Trường Tiểu học Võ Thị Sáu.

8. Quận 8 có 21 trường Tiễu học, chia thành 02 Khói thi đua 13 và 14 
như sau:

a) Khối thi đua 13, gồm 11 trường: Trường Tiểu học Nguyễn Trực, 
Trường Tiểu học Rạch ông, Trường Tiễu học Âu Dương Lân, Trường Tiểu học 
Thái Hưng, Trường Tiểu học Vàm cỏ  Đông, Trương Tiểu học Trần Danh Lâm, 
Trường Hy Vọng, Trường Tiểu học Hoàng Minh Đạo, Trường Tiểu học 
Bông Sao, Trường Tiểu học Phan Đăng Lưu, Trường Tiễu học Bùi'Minh Trực, 
Trường Tiểu học An Phong.
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b) Khối thi đua 1 4 /gồm 10 trường: Trường Tiểu học* Nguyễn' Trung 
Ngạn, Trường Tiểu học Lý Nhân Tông, Trường Tiểu học Hưng Phú, Trường 
Tiễu học Lý Thái Tổ, Trường Tiểu học Tuy Lý Vương, Trường Tiểu học Trần 
Nguyên Hãn, Trường Tiểu học Hồng Đức, Trường Tiểu học Nguyễn Nhược Thị, 
Trường Tiểu học Lưu Hữu Phước, Trường Tiểu học Nguyễn Công Trứ.

9. Quận 9 có 18 trường Tiễu học, chia thành 02 Khối thi đua 15 và 16 
như sau:

a) Khối thi đua 15, gồm 09 trường: Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng, 
Trường Tiểu học Tân Phú, Trưcmg Tiểu học Long Thạnh Mỹ, Trường Tiểu học 
Trương Văn Thành, Trường Tiếu học Long Phước, Trường Tiểu học Trường 
Thạnh, Trường Tiếu học Phước Bình, Trường Tiểu học Phong Phú, Trường 
Tiểu học Tạ Ưyên.

b) Khối thi đua lố , gồm 09 trường: Trưòng Tiểu học Lê Văn Việt/ 
Trường Tiểu học Hiệp Phú, Trường Tiểu học Võ Văn Hát, Trường Tiểu học 
Bùi Văn Mới, Trường Tiểu học Phước Thạnh, Trường Tiểu học Long Bình, 
Trường Tiểu học Nguyễn Minh Quang, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Bá, 
Trường Tiểu học Phú Hữu.

10. Quận 10 có 18 trường Tiễu học, chia thành 02 Khối thi đua 17 và 
18 như sau:

a) Khối thi đua 17, gồm 09 trường: Trường Tiểu học Lê Đình Chinh, 
Trường Tiếu học Thiên Hộ Dương, Trường Tiểu học Dương Minh Châu, 
Trưởng Tiều học Võ Trường Toản, Trường Tiểu học Bắc Hải, Trường Tiểu học 
Triệu Thị Trinh, Trường Tiểu học Hồ Thị Kỷ, Trường Tiểu học Trần Quang Cơ, 
Trường Tiểu học Trương Định.

b) Khối thi đua 18, gồm 09 trưcmg: Trường Tiểu học Lê Thị Riêng, 
Trường Tiểu học Nguyễn Chí Thanh, Trường Tiểu học Điện Biên, Trường Tiểu 
học Trí Tri, Trường Tiểu học Nhật Tảo, Trường Tiểu học Hoàng Diệu, Trường 
Tiểu học Trần Nhân Tôn, Trường Tiểu học Tô Hiến Thành và Trương Tiểu học 
Trần Văn Kiểu.

11. Quận 11 có 22 trường Tiễu học, chia thành 02 Khối thi đua 19 và 
20 như sau:

a) Khối thi đua 19, gồm 11 trường: Trưòng Tiểu học Lê Đình Chinh, 
Trường Tiểu học Thái Phiên, Trường Tiểu học Đại Thành, Trưòng Tiểu học 
Giáo dục chuyên biệt 15/5, Trường Tiểu học Bình Thỏi, Trưcmg Tiều học Hàn 
Hải Nguyên, Trường Tiểu học Trưng Trắc, Trường Tiểu học Phú Thọ, Trường 
Tiểu học Quyết Thắng, Trưòng Tiễu học Hòa Bình, Trường Tiểu học Việt Mỹ.
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b) Khối thi đua 20, gồm 11 trường: Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, 
Trường Tiểu học Phùng Hưng, Trường Tiểu học Lạc Long .Quân, Trường 
Tiểu học Đề Thám, Trường Tiểu học Âu Cơ, Trường Tiểu học Trần Văn ơn, 
Trường Tiểu học Phạm Văn Hai, Trường Tiểu học Nguyễn Thi, Trường Tiểu học 
Hưng Việt, Trường Tiểu học Việt Mỹ úc, Trường Tiểu học Nguyễn Thị Nhỏ.

12. Quận 12 có 21 trường Tiểu học, chia thành 02 Khối thi đua 21 và
22 như sau:

a) Khối thi đua 21, gồm 11 trường: Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh 
Khai, Trường Tiểu học Thuận Kiều, Trường Tiểu học Trương Định, Trưòng 
Tiểu học Quang Trung, Trường Tiểu học Võ Văn Tần, Trường Tiểu học 
Nguyễn Du, Trường Tiểu học Nguyễn Trãi, Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến, 
Trường Tiểu học Trần Văn ơn, Trường Tiểu học Lý Tự Trọng, Trường 
Tiểu học Võ Thị Sáu.

b) Khối thi đua 22, gồm 10 trường: Trường Tiểu học Trần Quang Cơ, 
Trường Tiểu học Hồ Văn Thanh, Trường Tiểu học Kim Đồng, Trường Tiểu học 
Lê Văn Thọ, Trường Tiểu học Quới Xuân, Trường Tiểu học Phạm Vãn Chiêu, 
Trương Tiểu học Nguyễn Văn Thệ, Trường Tiểu học Hà Huy Giáp, Trường Tiểu học 
Nguyễn Thị Định, Trường Tiểu học Nguyễn Thái Bình.

13. Quận Thủ Đức có 24 trường Tiễu học, chia thành 02 Khối thi đua
23 và 24 như  sau:

a) Khối thi đua 23 gồm 12 trường: Trường Tiểu học Nguyễn Văn Banh; 
Trường Tiểu học Đặng Văn Bất; Trường Tiểu học Tam Bình; Trường Tiểu học

; Hiệp Bình Chánh; Trường Tiểu học Bình Chiểu; Trường Tiểu học Hoàng Diệu; 
Trường Tiểu học Linh Đông; Trường Tiểu học Từ Đức, Trường Tiểu học 
Trương Văn Hải; Trường Tiểu học Xuân Hiệp; Trường Tiểu học Nguyễn Văn Lịch; 
Trường Tiểu học Thái Vãn Lung.

b) Khối thi đua 24 gồm 13 trường: Trường Tiểu học Đỗ Tấn Phong;
Trường Tiểu học Hiệp Bình Phước; Trường Tiểu học Bình Quới; Trường Tiểu 
học Ợặng Thị Rành, Trường Tiểu học Linh Tây; Trường Tiểu học Đào Sơn 
Tây; Trường Tiểu hoc Nguyễn Văn Tây; Trường Tiểu học Nguyễn Văn Triét; 
Trường Tnệư học BỈnh Triệu; Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực; Trường 
Tiểu hộp.TrầỊt Trường Tiểu học Lương Thố Vinh, Trường Tiểu học
N g u y ẹ n ^ n - N ợ n í ; ' v ị ' y v  . ị . i

14. -Quận ỊỉìnL  có 30 trưcmg Tiểu học, chia thành 03 Khối thi
đ u a , y;L ■ /■ V;V - ■ ■! ; ..

y ạ ^ |Ẽ |o J |f f i  học Tô Vĩnh Diện,
T r ư ờ n g ; ' |S |^ 2 ^ ^ ^ |S ^ ; í ^ ^ g ; ;;^ỊểiỊfjh9c;Hặ/HuỵjTệp,-.Trócmg Tiểu học

13



Yên Thế;'Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, Trường Tiểu học Be Văn Đàn, 
Trường Tiểu học Trần Quang Vinh, Trường Tiểu học Phan Văn Trị, Trường 
Tiểu học Bình Hòa, Trường Tiểu học Bình Lợi Trung.

b) Khối thi đua 26 gồm 10 trường: Trường Tiểu học Nguyễn Đình 
Chiểu, Trường Tiểu học Lê Đình Chinh, Trường Tiểu học Hồng Hà, Trường 
Tiểu học Phù Đổng, Trường Tiểu học Thạnh Mỹ Tây, Trường Tiểu học 
Nguyễn Trọng Tuyển, Trường Tiểu học Cửu Long, Trường Tiểu học Bạch 
Đằng, Trương Tiểu học Đống Đa, Trường Tiểu học Tầm Vu, Trường Tiểu học 
Chu Văn An, Trường Tiểu học Thanh Đa, Trường TH Bình Qưới Tây.

c) Khối thi đua 27 gồm 10 trường: Trường Tiểu học Ngôi Nhà 
Thông Thái, Trường TH - THCS Mùa Xuân, Trường Chuyên biệt Anh Minh, 
Trường Chuyên biệt Hy Vọng, Trường Chuyên biệt Gia Định và Trường 
Chuyên biệt Khai Trí, Trường Tiểu học Việt Mỹ, Trường Tiểu học Việt úc , 
Trường Tiểu học Quốc té, Trương TH - THCS - THPT Vinschool.

15. Quận Tân Phú có 18 trường Tiễu học, chia thành 02 Khối thi đua 
28 và 29 như sau:

a) Khối thi đua 28 gồm 09 trường: Trường Tiểu học Hiệp Tân, Trường
Tiểu học Lê Lai, Trường Tiểu học Tân Sơn Nhi, Trường Tiểu học Phan Chu 
Trinh, Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm, Trường Tiểu học LEuỳnh Văn Chính, 
Trường Tiểu học Lê Văn Tám, Trường Tiểu học Âu Cơ, Trường Tiểu học 
Đinh Bộ Lĩnh. . - .

b) Khối thi đua 29 gồm 09 trường: Trường Tiểu học Tân Hóa, Trường 
Tiểu học Tân Thới, Trường Tiểu học Duy Tân, Trường Tiếu học Hồ Văn 
Cường, Trường Tiểu học Võ Thị Sáu, Trường Tiểu học Tân Hương, Trường 
Tiểu học Tô Vĩnh Diện, Trưòng Tiểu học Lê Thánh Tông, Trường Tiểu học 
Chuyên biệt Bình Minh.

16. Quận Gò Vấp có 24 trường Tiễu học, chia thành 02 Khối thi đua 
30 và 31 như sau:

a) Khối thi đua 30 gồm 12 trường: Trường Tiểu học Nguyễn Thượng 
Hiền, Trường Tiểu học Trần Văn ơn, Trường Tiểu học Phạm Ngũ Lão, Trường 
Tiểu học Hanh Thông, Trường Tiều học Nguyễn Viết Xuân, Trường Tiểu học 
Trần Quốc Toản, Trưòng Tiểu học An Hội, Trường Tiểu học Lam Sơn, Trường 
Tiểu học Lương Thế Vinh, Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ, Trường Tiểu học 
Nhựt Tân, Trường Tiểu học Lê Đức Thọ.

b) Khối thi đua 31 gồm 12 trường: Trường TH Lê Văn Thọ, Trường 
Tiểu học Kim Đồng, Trường Tiểu học Chi Lăng, Trường Tiểu học Nguyễn Thị 
Minh Khai, Trường Tiểu học Lê Thị Hồng Gấm, Trường Tiểu học Lê Hoàn,

14



Trường Tiểu học Võ Thị Sáu, Trường Tiểu học Phan Chu Trinh, Trường 
Tiểu học Trần Quang Khải, Trường Tiểu học Lê Quý Đôn, Trương Giáo đục 
Chuyên biệt Hy Vọng, Trường Tiểu học Tư thục Việt Mỹ.

17. Quận Binh Tân có 24 trường Tiểu học, chia thành 02 Khối thi 
đua 32 và 33 như sau:

a) Khối thi đua 32 gồm 12 trường: Trương Tiểu học An Lạc 1, 
Trường Tiểu học An Lạc 2, Trường TỈểu học An Lạc 3, Trường Tiểu học 
Lê Công Phép, Trường Tiểu học Tân Tạo, Trường Tiểu học Bình Tân, Trường 
Tiểu học Tân Tạo A, Trương Tiểu học Bình Trị 2, Trường Tiểu học Bình Trị 1, 
Trường Tiểu học Bình Trị Đông, Trường Tiểu học Bình Trị Đông A, Trường 
Tiểu học Khai Trí.

b) Khối thi đua 33 gồm 12 trường: Trường Tiểu học Trí Tuệ Việt, 
Trường Tiểu học Ngôi Sao Nhỏ, Trường Tiểu học Chu Văn An, Trường Tiểu 
học Bình Thuận, Trưòmg Tiểu học Bình Hưng Hoà 1, Trường Tiểu học 
Ngô Quyền, Trường Tiểu học Bình Hưng Hòa, Trương Tiểu học Bình Long, 
Trường Tiểu học Kim Đồng, Trường Tiểu học Lê Trọng Tấn, Trường Tiểu học 
Phụ Bồng, Trường Tiểu học Trần Văn ơn.

18. Khối thi đua 34 thuộc quận Phú Nhuận, gồm 12 trường: 
Trường Tiểu học Sông Lô, Trường Tiểu học cổ  Loa, Trường Tiểu học Cao Bá 
Quát, Trường Tiểu học Đông Ba, Trường Tiểu học Hồ Văn Huê, Trường Tiểu 
-học Đặng Văn Ngữ, Trường Tiểu học Vạn Tường, Trường Tiểu học 
Nguyễn Đình Chính, Trường Tiểu học Phạm Ngọc Thạch, Trương Tiểu học 
Chí Linh, Trường Tiểu học Trung Nhật, Trường Tiểu học Lê Đình Chinh.

19. Quận Tân Bình có 30 trưừng Tiểu học, chia thành 03.Khối thi 
đua 35, 36 và 37 như sau:

a) Khối thi đua 35 gồm 10 tiưòng:-Trường Tiểu học Nguyễn Thanh Tuyền, 
Trường Tiểu học Đống Đa, Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến, Trường Tiểu học 
■Nguyễn Văn Trỗi, Trương Tiểu học Ngọc Hồi, Trường Tiểu học Lê Anh Xuân, 
Trường Tiểu học Lê Văn Sĩ, Trường Tiểu học Tân Sơn Nhất, Trường Tiểu học 
Lạc Long Quân, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Kịp.

b) Khối thi đua 36 gồm 10 trường: Trường Tiểu học Chi Lãng, Trường 
Tiểu học Trần Quốc Tuấn, Trương Tiểu học Trần Văn ơn, Trường Tiểu học 
Lê Thị Hồng Gấm, Trường Tiểu học Trần Quốc Toản, Trương Tiểu học 
Bình Giã, Trường Tiểu học Phú Thọ Hòa, Trường Tiểu học Cách Mạng 
Tháng Tám, Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt, Trường Tiểu học Rạng Đông.

c) Khối thi đua 37 gồm 10 trường: Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ, 
Trường Tiểu học Tân Trụ, Trường Tiểu học Sơn Cang, Trường Tiểu học
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Bành Văn Trân, Trường Tiểu học Phạm Văn Hai, Trường Tiểu học Bạch Đằng, 
Trường Tiểu học Yên Thế, Trường Tiểu học Chuyên biệt Hướng Dương, 
Trường Tiểu học Thân Nhân Trung, Trường Tiểu học Lương Thế Vinh.

20. Huyện Hóc Môn có 26 trường Tiễu học, chia thành 02 Khối thi 
đua 38 và 39 như sau:

a) Khối thi đua 38 gồm 13 trường: Trường Tiểu học Thới Tam, Trường 
Tiếu học Tam Đông, Trường Tiểu học Tam Đông 2, Trường Tiểu học Hoàng 
Hoa Thám, Trường Tiểu học Thới Thạnh, Trường Tiểu học Trần Văn Danh, 
Trường Tiểu học Võ Văn Thặng, Trường Tiểu học Mỹ Huề, Trường Tiểu học 
Mỹ Hòa, Trường Tiểu học Nam Kỳ Khởi Nghĩa,Trưòng Tiểu học Ắp Đình, 
Trường Tiểu học Lý Chính Thắng 2, Trường Tiểu học Nhị Tân.

b) Khối thi đua 39 gồm 13 trường: Trường Tiểu học Tân Xuân, Trường 
Tiễu học Bùi Văn Ngữ, Trường Tiểu học Tây Bắc Lân, Trường Tiểu học 
Trương Văn Ngài, Trường Tiểu học Xuân Thới Thượng, Trường Tiều học Trần 
Văn Mười, Trường Tiễu học Ngã Ba Giồng, Trường Tiểu học Dương Công 
Khi, Trương Tiểu học Nhị Xuân, Trường Tiểu học Nguyễn An Ninh, 
Trường Tiễu học Tân Hiệp, Trường Tiểu học cầu  Xáng, Trường Tiểu học 
Nguyễn Thị Nuôi.

21. Khối thi đua 40 thuộc huyện Nhấ Bè, gồm 13 trường: Trường
Tiểu học Trần Thị Ngọc Hân, Trường Tiổu học Lâm Văn Bền, Trường Tiểu học 
Nguyễn Trực, Trường Tiểu học Tạ Uyên, Trương Tiểu học Lê Quang Định, 
Trương Tiểu học Trang Tấn Khương, Trường Tiểu học Nguyễn Bình, 
Trường Tiểu học Lê Lợi, Trường Tiểu học Dương Văn Lịch, Trưcmg Tiểu học 
Nguyễn Văn Tạo, Trường Tiểu học Bùi Thanh Khiết và Trường Tiểu học ị 
Lê Văn Lương, Trường Tiểu học Bùi Văn Ba. '

22. Khối thi đua 41 thuộc huyện c ầ n  Giò’, gồm 15 trường: Trường 
Tiểu học Doi Lầu, Trường Tiểu học An Nghĩa, Trường Tiểu học An Thới 
Đông, Trường Tiểu học Bình Khánh, Trường Tiểu học Bình Mỹ, Trường 
Tiễu học Bình Thạnh, Trường Tiểu học Bình Phước, Trường Tiểu học 
Cần Thạnh, Trường Tiểu học Đồng Hòa, Trường Tiểu học Long Thạnh,. 
Trường Tiểu học Hòa Hiệp, Trường Tiểu học Thạnh An, Trường Tiểu học . 
Lý Nhơn, Trường Tiểu học Vàm Sát, Trường Tiểu học Tam Thôn Hiệp.

23. Huyện Bình Chánh có 30 trường Tiễu học, chia thành 03 Khối thi 
đua 42, 43 và 44 như sau:

a) Khối thi đua 42 gồm 11 trường: Trường Tiểu học Bình Hưng, 
Trường Tiểu học Phạm Hùng, Trường Tiểu học Phong Phú, Trường Tiểu học 
Phong Phú 2, Trường Tiểu học Quí Đức, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trân,



Trường Tiểu học Hưng Long, Trường Tiểu học Tân Quý Tây, Trường Tiểu học 
Tân Quý Tây 3, Trường Tiểu học Bĩnh Chánh, Trường Tiểu học Trần Nhân Tôn.

b) Khối thi đua 43 gồm 10 trường: Trường Tiểu học An Phú Tây, Trường 
Tiểu học An Phú Tây 2, Trưòng Tiểu học Tân Túc, Trường Tiểu học Tân Nhựt, 
Trường Tiểu học Tân Nhựt ố, Trường Tiểu học Lê Minh Xuân 2, Trường Tiểu 
học Lê Minh Xuân 3, Trường Tiểu học cầu Xáng, Trường Tiểu học Bình Lợi, 
Trường Tiểu học Tân Kiên.

c) Khối thi đua 44 gồm 09 trường: Trường Tiểu học An Hạ, Trường Tiểu 
học Phạm Văn Hai, Trường Tiểu học Võ Văn Vân, Trường Tiểu học Vĩnh Lộc 
A, Trường Tiểu học Vĩnh Lộc B, Trường Tiểu học Vĩnh Lộc 1, Trưcmg Tiểu 
học Vĩnh Lộc 2, Trường Tiểu học Lại Hùng Cường, Trường Tiểu học
rrv  À Ạ _ 7Trân Quôc Toan.

24, Huyện Cũ Chi có 25 trường Tiễu học, chia thành 02 Khối thi đua 
45 và 46 như sau:

a) Khối thi đua 45 gồm 12 trưòng: Trường Tiểu học Tân Phú, 
Trường Tiểu học Phước Vĩnh An, Trường Tiểu học Tân Phú Trung, Trường Tiểu 
học Tân Thông Hội, Trường Tiểu học Tân Tiến, Trường Tiểu học Lê Thị Pha, 
Trường Tiểu học Thị trấn Củ Chi, Trường Tiểu học Thị trấn Củ Chi 2, 
Trường Tiểu học Tân Thành, Trường Tiểu học Trần Văn Chầm, Trương Tiểu học 
Tân Thống, Trường Tiều học Nguyễn Văn Lịch.

b) Khối thi đua 46 gồm 13 trường: Trường Tiểu học Liên minh 
Cổng Nông, Trường Tiểu học Thái Mỹ, Trường Tiểu học Phước Thạnh, 
Trường Tiểu học Phước Hiệp, Trường Tiểu học An Phước, Trường Tiễu học 
Trung Lập Hạ, Trường Tiểu học Trung Lập Thượng, Trưòng Tiểu học Lê Văn 
Thé, Trưòng 'Tiểu học Nhuận Đức, Trương Tiểu học Phạm Văn Cội, 
Trường Tiểu học Liên Trung, Trường Tiểu học Nhuận Đức 2, Trường Tiểu học 
An Nhơn Tây.

V. KHỐI THI ĐUA CÁC TRƯỜNG MẦM NON: có 707 trường, chia thành 
69 Khối thi đua, từ Khối thi đua 1 đến Khối thi đua 69 như sau:

1. Quận 1 có lố  trưcmg M ầm non, chia tlĩành 02 khối thi đua 1 và 2 
như sau:

a) Khối thi đua 1, gồm 08 trường: Trường Mầm non Bé Ngoan, Trường 
Mầm non Lê Thị Riêng, Trường Mầm non Hoa Quỳnh, Trường Mầm non 
Tân Định, Trường Mầm non 30/4, Trương Mầm non Nguyễn Thái Bình, 
Trường Mầm non Hoa Lư và Trường Giáo dục Chuyên biệt Tương Lai.

b) Khối thi đua 2, gồm 08 trương: Trường Mầm non Ben Thành, Trường 
Mầm non Tuổi Thơ, Trường Mầm non Phạm Ngũ Lão, Trường Mầm non
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2. Quận 2 có 16 trường Mầm non, chia thành 02 khối thi đua 3 và 4 
như sau:

2.1. Khối thi đua 3 gồm 08 trường: Trường mầm non 19/5, Trường mầm 
non Bình An, Trường mầm non Họa Mi, Trường mầm non An Phú, Trường 
mầm non Thảo Điền, Trường mầm non Vườn Hồng, Trưòmg mầm non 
An Binh, Trường Giáo dục chuyên biệt Thảo Điền.

2.2. Khối thi đua 4 gồm 08 trưòng: Trường mầm non Măng Nón, Trường 
mầm non Bình Trưng Đông, Trường mầm non Sen Hồng, Trường mầm non 
Thạnh Mỹ Lợi, Trường mầm non Hoa Hồng, Trường mầm non Cát Lái, 
Trường mầm non Sơn Ca, Trường mầm non Vành Khuyên.

3. Quận 3 có 23 trường Mầm non, chia thành 02 khối thi đua 5 và 6 
như sau:

a) Khối thi đua 5, gồm 12 trường: Trường Mầm non ,1, Trương Mầm
non 2, Trường Mầm non 3, Trường Mầm non 4A, Trường Mầm non 4, Trường 
Mầm non 5, Trường Mầm non 6, Trường Mầm non 6A, Trượng Mầm non 
Tuổi Thơ 7, Trường Mầm non Hoa Mai, Trường Mầm non Tư thục Hái Yến, 
Trường Mầm non Thần Đồng Đất Việt. .

b) Khối thi đua 6, gồm 11 trương: Trương Mầm non 7, Trường Mầm 
non 7A, Trường Mầm non 8, Trường Mầm non Tuổi Thơ 8, Trường Mầm non 9, 
Titrờng Mầm non 10, Trường Mầm non 11, Trượng Mầm non 12, Trường 
Mầm non 13, Trường Mầm non 14, Trường Mầm non 14A.

4. Khối thi đua 7, có 14 trường M ầm non thuộc Quận 4, gồm: Trường 
Mầm non 2, Trường Mầm non 3, Trương Mầm non Nguyễn Tất Thành, Trương 
Mầm non 6, Trường Mầm non 8, Trường Mầm non 9, Trường Mầm non 10, 
Trường Mầm non 12, Trường Mầm non Sao Mai 12, Trường Mầm non Saọ 
Mai 13, Trữòng Mầm non 14, Trường Mầm non 15, Trường Mầm non 16, 
Trường Mầm non 18.

5. Quận 5 có 22 trường Mầm non, chia thành 02 khối thi đua 8 và 9 
như sau:

a) Khối thi đua 8, gồm 11 trương: Trường Mầm non 1, Trưởng Mầm 
non 2A, Trường Mầm non 2B, Trường Mầm non 3, Trường Mầm non 4, 
Trường Mầm non 9, Trường Mầm non 10, Trưởng Mầm non 11, Trường Mầm non 
Vàng Anh, Trường Mầm non Họa Mi 2 và Trường Mầm non Họa Mi 3.

b) Khối thi đua 9, gồm 11 trường: Trường Mầm non 5A, Trường Mầm 
non 5B, Trường Mầm non ố, Trường Mầm non 8, Trương Mầm non 12, Trường
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Cô Giang, Trường Mầm non 20/10,Trường Mầm non Nguyễn Cư Trinh,
Trường Mầm non Hoa Lan và Trường Mầm non Tuổi Hồng.



6. Quận 6 có 19 trường Mầm non, chia thành 02 khối thi đua 10 và 
11 như sau:

a) Khối thi đua 10, gồm 11 trường: Trường Mầm non Rạng Đông 1, 
Trường Mầm non Rạng Đông 2, Trường Mầm non Rạng Đông 3, Trường Mầm 
non Rạng Đông 4, Trường Mầm non Rạng Đông 5, Trường Mầm non Rạng 
Đông 5A, Trường Mầm non Rạng Đông 6, Trường Mầm non Rạng Đông 6A, 
Trường Mầm non Rạng Đông 7, Trường Mầm non Rạng Đông 8, Trường Mầm 
non Rạng Đông 9.

b) Khối thi đua 11, gồm 10 trường: Trường Mầm non Rạng Đông 9A, 
Trường Mầm non Rạng Đông 10, Trường Mầm non Rạng Đông 11, Mầm non 
Rạng Đông 11A, Trường Mầm non Rạng Đông 12, Trường Mầm non Rạng 
Đông 13, Trường Mầm non Rạng Đông 14, Trường Mầm non Rạng Đông quận 6, 
Trường Mầm non Hoàng Mai, Trường Mầm non Tuổi Hồng.

7. Quện 7 có 25 trường Mầm non, chia thành 02 khối thi đua 12 và 
13 như sau:

a) Khối thi ớua 12, gồm 13 trường: Trường Mầm non 19/5, Trường 
Mầm non Hoa Sen, Trường Mầm non Tân Hưng, Trường Mầm non Tân Quy, 
Trường Mầm non Phú Thuận, Trường Mầm non Phú Mỹ, Trường Mầm non 
Tân Kiểng, Trường Mầm non Sương Mai, Trường Mầm non Bình Thuận, 
Trường Mầm non Tân Mỹ, Trường Mau giáo Măng Non, Trương Mầm non 
Tân Phong, Trường Mầm non 30/4.

b) Khối thi đua 13, gồm 12 trường: Trường Mầm non Hoa Hồng, 
Trường Mầm non KCX Tân Thuận, Trường Mầm non Sơn Ca, Trường Mau 
giáo Tân Phú, Trường Mầm non Hồng Ân, Trường Mầm non Bông Hoa Nhỏ, 
Trường Mầm non Gấu Trúc, Trường Mầm Non Ban Mai, Trường Mầm Non 
Bách Việt, Trường Mầm non Cánh Thiên Thần, Trường Mầm non ABC, 
Trường Mầm non Thiên Thần Nhỏ.

8. Quận 8 có 31 trường Mầm non, chia thành 03 khối thi đua 14,15 
và 16 như sau:

a) Khối thi đua 14, gồm 11 trường: Trường Mầm non Vườn Hồng, 
Trường Mầm non Việt Nhi, Trường Mầm non Bình Minh, Trường Mầm non 
Tuổi Hoa, Trường Mầm non Vành Khuyên, Trường Mầm non Vàng Anh, 
Trường Mầm non Gia đình Hạnh phúc, Trường Mầm non Bé Thong Minh, 
Trường Mầm non Hoàng Maỉ 1, Trường Mầm non BiBí, Trường Mầm non Việt Hoa.

Mầm non 13, Trường Mầm non 14A, Trường Mầm non 14B, Trường Mầm non
Họa Mỉ 1, Trường Mầm non Son Ca và Trường Chuyên biệt Tưoug Lai.
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b) Khối thi đua 15, gồm 10 trường: Trưòng Mầm non Tuổi Thơ, Trượng 
Mầm non 19/5, Trường Mầm non Tuổi Ngọc, Trường Mầm non Thỏ Ngọc, 
Trường Mầm non Nắng Mai, Trường Mầm non Sao Mai, Trường Mầm non 
mầm non 26, Trường Mầm non Hòa Bình, Trường Mầm non Hoàng Mai 3, 
Trường Mầm non Bảo Nguyên.

c) Khối thi đua 16, gồm 10 trường: Trường Mầm non Sơn Ca, Trường 
Mầm non Họa Mi, Trường Mầm non Kim Đồng, Trường Mầm non Bông Hồng, 
Trưòng Mầm non Bé Ngoan, Trương Mầm non Bông Sen, Trường Mầm non 162, 
Trường Mầm non Ánh Dương, Trường Mầm non Hoa Ti Gôn, Trường Mầm non 
Thiên Anh.

9. Quận 9 có 23 trường Mầm Non, chia thành 02 Khối thi đua 17 và 
18 như sau;

a) Khối thi đua 17, gồm 11 trường: Trường Mầm non Son Ca, Trường 
Mầm non Tân Phú, Trường Mầm non Tuổi Hoa, Trường Mầm non Long 
Phước, Trưcmg Mầm non Long Bình, Trường Mầm non Long Trường, Trường 
Mầm non Trường Thạnh, Trường Mầm Non Tuổi Thơ và Trường Mầm non 
Ngô Thời Nhiệm, Trường Mầm Non Hoàng Yến, Trường Mầm non Long Sơn.

b) Khối thi đua 18, gồm 12 trương: Trường -Mầm non Hiệp Phú, 
Trường Mầm non Phong Phú, Trường Mầm non Tuổi Hồng, Trường Mầm non 
Tuổi Ngọc, Trường Mầm non I"Ioa Sen, Trường Mầm non Pĩoa Lan, Trường 
Mầm non Vàng Anh, Trường Mầm non Phước Bình, Trường Mầm hon Long 
Sơn, Trường Mầm non Tạ Uyên, Trường Mầm non Hoa Hồng Đỏ, Trường 
Mầm non Long Thạnh Mỹ.

10. Quận 10 có 20 trường Mầm non, chia thành 02 khối thi đua 19 và 
20 như sau:

a) Khối thi đua 19, gồm 10 trường: Trường Mầm non 19/5, Trương 
Mầm non Măng non ĩ, Trường Mầm non Măng non IIĨ, Trường Mầm non 
Phường 1, Trường Mầm non Phường 3, Trường Mầm non Phường 5, Trường 
Mầm non Phường 6, Trường Mầm non Phường 7, Trường Mầm non Phường 8, 
Trường Mầm non Phường 14.

b) Khối thi đua 20, gồm 10 trưởng: Trường Mầm non 2/9, Trường 
Mầm non Măng non n, Trương Mầm non Phường 2, Trường Mầm non Phường 4, 
Trường Mầm non Phường 9, Trường Mầm non Phường 10, Trường Mầm non 
Phường 11, Trường Mầm non Phường 13, Trường Mầm non Phường 15A, 
Trường Mầm non Phường. 15B.

11. Quận 11 có 35 trường Mầm non, chia thành 03 khối thi đua 21, 
22 và 23 như sau:
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a) Khối thi đua 21, gồm 12 trường: Trường Mầm non Phường l y  

Trường Mầm non Phường 11, Trường Mầm non Phường 12} Trường Mầm non 
Phường l y  Trường Mầm non Phường 2, Trường Mầm non Phường 3, Trường 
Mầm non Phường 4 y  Trường Mầm non Phường 5 y  Trường Mầm non Phường 6 y  

Trường Mầm non Phường 8, Trường Mầm non Phường 9, Trường Mầm non 10.

b) Khối thi đua 22, gồm 12 trương: Trường Mầm non Phường 13, 
Trường Mầm non Phường 14, Trường Mầm non 15, Trường Mầm non Phưòng ló, 
Trường Mầm non quận 11, Trường Mầm non tư thục Tuổi Thơ, Trường Mầm non 
tư thục Phú Bình, Trưòng Mầm non tư thục Họa Mi, Trường Mầm non tư thục 
Hoa Hương Dương, Trường Mầm non tư thục Lữ Gia, Trường mầm non 
Hương Sen,'Trường Mâm non Học viện Hoa Kỳ.

c) Khối thi đua 23, gồm 11 trường: Trường Mầm non Bé Gấu, Trường
Mầm non tư thục Táo Hồng, Trường Mầm non tư thục Việt Mỹ, Trường Mầm 
non tư thục Bàmbi Hồng, Trường Mầm non Hoa Mặt Trời, Trường Mầm non 
tư thục Việt Anh, Trường Mầm non tư thục Quốc tế Mỹ úc , Trường Mầm non 
tư thục Minh Anh, Trường Mầm non tư thục Táo Vàng, Trường Mầm non 
tư thục Ánh Dương, Trường Mầm non tư thục Táo Đỏ. ■

12. Quận 12 có 48 trường M ầm non, chia thành 04 khối thi đua, từ  
khối thi đua 24 đến khối thi đua 27 như  sau:

V a) Khối thi đua 24, gồm 09 trường: Tiường Mầm non Bé Ngoan, 
Trường Mầu giáo Bông Sen, Trường Mau giáo Họa Mi 2, Trường Mầm non 
Sơn Ca, Trường Mẫu giáo Sơn Ca 1, Trường Mầm non Sơn Ca 2, Trường Mầm 
non Sơn Ca 3, Trưcmg Mầm non Sơn Ca 4 và Trường Mầm non Sơn Ca 5.

b) Khối thi đua 25, gồm 10 trường: Trường Mầm non Sơn Ca 6, Trường 
Mầm non Sơn Ca l y  Trường Mầm non Sơn Ca 8, Trường Mầm non Sơn Ca 9, 
Trường Mầm non Vàng Anh, Trưcmg Mầm non Bông Hồng, Trương Mầm non 
Hồng Yen và Trường Mầm non Họa Mi 1, Trường Mầm non Hoa Đào, 
Trường Mầm non Ngọc Lan.

c) Khối thi đua 26, gồm 15 trường: Trường Mầm non tư thục 
Tuổi Ngọc, Trường Mầm non tư thục Phượng Hồng, Trường Mầm non tư thục 
Ánh Hồng, Trường Mầm non tư thục Hoa Hồng, Trường Mầm non tư thục 
Ánh Sáng, Trường Mầm non tư thục Hoàng Anh 2, Trường Mầm non tư thục 
Vỉệt Anh, Trường Mầm non tư thục Xứ Thần Tiên, Trường Mầm non tư thục 
Anh Đào, Trường Mầm non tư thục Phù Đồng, Trường Mầm non tư thục 
Hoa Ti Gôn, Trường Mầm non tư thục Vành Khuyên, Trường Mầm non tư thục 
Thiên Ân, Trường Mầm non tư thục Hoa Mai 2, Trường Mầm non tư thục 
Bình Minh
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d) Khối thi đua 27, gồm 14 trường: Trường Mầm non tư thục 
Gấu Trắng, Trường Mầm non tư thục 19/5, Trường Mầm non tư thục Hoàng 
Lan Anh, Trường Mầm non tư thục Anh Đức, Trường Mầm non tư thục 
Sao Mai 2, Trường Mầu giáo tư thục Việt Mỹ, Trường Mầm non tự thục 
Thần Đồng Đất Việt, Trường Mầm non tư thục Hoa Thiên Lý, Trường Mầm 
non tư thục Đức Tài, Trường Mầm non tư thục Minh Quang, Trường Mầm non 
tư thục Mặt Trời Bé Con, Trường Mầm non tư thục Quang Trung, Trường 
Mầm non tư thục Duy Phương, Trường Mầm non tư thục Hoàng Yen,

13. Quận Thủ Đức có 54 trường M ầm non, chia thành 04 khối thi 
đua, từ khối 28 đến khối thi đua 31 như sau:

a) Khối thi đua 28, gồm 11 trường: Trường Mầm non Tam Bình; 
Trường Mầm non Sơn Ca; Trường Mầm non Hiệp Bình Chánh; Trường Mầm non 
Hiệp Bình Chánh II; Trường Mầm non Hiệp Binh Chánh III; Trường Mầm non 
Linh Chiểu; Trường Mầm non Bỉnh Chiểu; Trường Mầm non Sen Hồng; 
Trường Mầm non Vành Khuyên; Trường Mầm non Hoa Mai; Trường Mầm non 
Hoa Đao.

b) K hối thi đua 29, gồm 11 trường: Trường Mầm non Tam Phú; Trường 
Mầm non Hiệp Bình Phước; Trường Mầm non Hương Sẹn; Trường Mầm non 
Linh Tây; Trường Mầm non Trương Thọ; Trường Mầm non Bình Thọ; Trường 
Mầm non Linh Trung; Trường Mầm non Sao Vàng; Trường Mầm non Linh 
Xiiân; Trường Mầm non Hoàng Yến; Trường Mầm non Họa Mi.

c) Khối thi đua 30, gồm 16 trường: Trường Mầm non tư thục An Bình; 
Trường Mầm non tư thục Linh Ân; Trương Mầm non tư thục Hướng Dương; 
Trường Mầm non tư thục Hạnh Phúc; Trường Mầm non tư thục Hoa Phượng; 
Trường Mầm non tư thục Ánh Hồng; Trường Mầm non tư thục Nhật Tân; 
Trường Mầm hon tư thục An Lộc; Trường Mầm non tư thục Đông Dương; 
Trường Mầm non tư thục Hoàng Anh; Trường Mầm non tư thục Huệ Trắng; 
Trường Mầm non tư thục Tuổi Thơ; Trường Mầm non tư thục Bồ Công Anh; 
Trường Mầm non tư thục Bông Sen Xanh; Trường Mầm non tư thục Học Viện 
Sài Gòn; Trường Mầm non tư thục Trinh Vưong.

d) Khối thi đua 31, gồm lố trường: Trường Mầm non tư thục
Hiếu Trung; Trường Mầm non tư thục Khiết Tâm; Trường Mầm non tư thục 
Thanh Tâm; Trường Mầm non tư thục Khánh Hỷ; Trường Mầm non tư thục 
Thủ Đức; Trường Mầm non tư thục Hồng Ần; Trường Mầm non tư thục
Mai Anh; Trường Mầm non tư thục Mai Tâm; Trường Mầm non tư thục
Mai Khôi; Trường Mầm non tư thục Nhân Ái; Trường Mầm non tư thục
Kiểu Mau; Trường Mầm non tư thục Hải Âu; Trường Mầm non tư thục
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Hoa Lan; Trường Mầm non tư thục Măng Non; Trường Mầm non tư thục 
Việt Anh; Trường Mầm non tư thục Hoàng Ngọc.

14. Quận B ình Thạnh có 47 trường Mầm non, chia thành 04 khối thi 
đua, từ khối 32 đến khối 35 như sau:

a) Khối th i đua 32, gồm 12 trường: Trường Mầm non 1, Trường 
Mầm non 2 Trường Mầm non 3, Trương Mầm non 5,Trường Mầm non 6, 
Trường Mầm non 7A, Trường Mầm non 7B, Trường Mầm non 11A, Trường 
Mầm non 11B, Trường Mầm non 12, Trường Mầm non 13, Trường Mầm non 14.

b) Khối thi đua 33, gồm 12 trưcmg: Trường Mầm non 15, Trường Mầm 
non 15B Trường Mầm non 17, Trường Mầm non 19, Trương Mầm non 21, 
Trường Mầm non 22, Trường Mầm non 24A, Trường Mầm non 24B, 
Trường Mầm non 25A, Trường Mầm non 25B, -Trường Mầm non 2Ố, 
Trường Mầm non 27, Trường Mầm non 28.

d) Khối thi đua 34, gồm 11 trường: Trường Mầm non Hoa Hồng, 
Trường Mầm non Ánh Sao, Trường Mầm non An pha, Trường Mầm non 
Viêt Úc Trường Mầm non Chú Bồ Nông, Trường Mầm non Việt Mỹ úc, 
Trường Mau giáo Mai Hoa, Trường Mầu giáo Bông Hồng, Trường Mau giáo 
Thiên Thần Trường Mau giáo Hoa Anh Đào, Trường Mầm non Mai Linh.

e) Khối thi đua 35, gồm 12 trường: Trường Mầm non 2/9, Trường 
Mầm non Thiên Anh, Trường Mầm non Họa Mi, Trường Mầm non Mỹ Đức, 
Trường Mầm non Văn Thánh Bắc, Trường Mầm non Banh và Bi, Trường 
Mau giáo Minh Tâm, Trường Mau giáo Ánh Sáng, Trường Mau giáo Việt Anh, 
Trường Mầm non Mai Thôn, Trường Mầm non Kim Đồng, Trường Mầm non 
Vinschool.

15. Quân Tân Phú có 54 trường M ầm non, chia thành 04 khối thi 
đua từ  khối thi đua 36 đến khối thi đua 39 như  sau:

a) Khối thi đua 36, gồm 14 trường: Trường Mầm non Hoa Hồng; 
Trường Mầm non Rạng Đông; Trường Mầm non Nhiêu Lộc; Trường Mầm non 
Thủy Tiên- Trường Mầm non Hoa Anh Đào; Trường Mầm non Quỳnh Anh; 
Trường Mầm non Hoa Lan; Trường Mầm non Mau Tâm; Trường Mầm non 
Vàng Anh* Trường Mầm non Hoàng Anh; Trường Mầm non Phượng Hồng; 
Trương Mầm non Thiên Lý; Trương Mầm non Hướng Dương; Trường Mầm non 
Sơn Định 2.

b) Khối thi đua 37, gồm 13 trường: Trường Mầm non Khôi Nguyên; 
Trường Mầm non Ánh Sáng; Trường Mầm non Tuổi Hồng; Trường Mầm non 
A ty  Trường Mầm non Hoa Mai Lan; Trường Mầm non Thần Đồng; Trường 
'Mam non Minh Trí; Trường Mầm non Sơn Ca; Trường Mầm non Hòa Bình;
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c) Khối thi đua 38, gồm 13 trường: Trượng Mầm non Trí Đức 1; 
Trường Mầm non Thiên Ân; Trường Mầm non Phưong Đông; Trường Mầm 
non Tây Thạnh; Trường Mầm non Ngôi Sao; Trường Mầm non Thanh Tâm; 
Trường Mầm non MiSa; Trường Mầm non. Minh Quang; Trường Mầm non 
Hải Yến; Trường Mầm non Tuổi Thơ; Trường Mầm non Ban Mai; Trường 
Mầm non Nam Long; Trường Mầm non Ánh Dương.

d) Khối thi đua 39, gồm 14 trường: Trường Mầm non Trí Đức 2; 
Trường Mầm non Sen Hồng; Trường Mầm non Tinh Tú; Trường Mầm non ABC; 
.Trường Mầm non Việt Mỹ úc; Trường Mầm non Mai Hồng; Trường Mầm non 
Thanh Tâm 2; Trường Mầm non Nguyễn Thị Tú; Trường Mầm non Ngôỉ Nhà 
Hạnh Phúc; Trường Mầm non Việt Mỹ; Trường Mầm non Họa Mi; 
Trường Mầm non Đức Minh; Trường Mầm non Mặt Trời Nhỏ; Trường Mầm non 
Táo Hồng.

16. Quận Gò Vấp có 66 trường Mầm non, chia thành 05 khối thi đua, 
từ  khối thi đua 40 đến khối thi đua 44 như satì:

a) Khối thi đua 40, gồm 10 trường: Trường M ầm'non Hoa Quỳnh, 
Trường Mầm nõn Hoa Lan, Trường Mầm non Hồng Nhung, Trường Mầm non ; 
Họa Mi, Trường Mầm non Ploa Phượng Đỏ, Trường Mầm non An Nhơn, 
Trường Mầm non Sơn Cà, Trương Mầm non Hướng Dương, Trượng Mầm non 
Hoa Sen, Trường Mầm non Vàng Anh.

b) Khối thi đua 41, gồm 10 trường: Trường Mầm mon Sen Hồng, .
Trường Mầm non Hoa Hồng, Trường Mầm non Nhật Quỳnh, Trường Mầm non 
Thủy Tiên, Trương Mầm non Hạnh Thông Tây, Trường Mầm non Hương Sen, 
Trường Mầm non Ngọc Lan, Trường Mầm non Hoàng Yến, Trường Mầm non 
Quỳnh Hương và Trường Mầm non Anh Đào. •

c) Khối thi đua 42, gồm 15 trương; Trường Mầm non Tư thục 
Thiên Thanh, Trưòmg Mầm non Tư thục 1 Tháng 6, Trường Mầm non Tư thục 
Thần Mặt Trời, Trường Mầm non Tư thục Ngôi Nhà Trẻ Thơ, Trường Mầm non 
Tư thục Miền Trẻ Thơ, Trường Mầm non Tư thục Hoa Mai, Trường Mầm non 
Tư thục Mèo Kitty, Trường Mầm non Tư thục Thế Giới Trẻ Em, Trường Mầm non 
Tư thục Tuổi Thần Tiên, Trương Mầm non Tư thục Dâu Tây, Trường Mầm non 
Tư thục Hoa Thanh Bình, Trường Mầm non Tư thục Bầu Trời Xanh, Trường 
Mầm non Tường Vi, Trường Mầm non Sóc Nâu, Trường Mầm non tư thục 
Thiên Ân Phúc 2.

' Trường Mầm‘hon Thiên Thần; Trường Mầm non Bảo .Bảo; Trường Mầm non
Ngôi nhà hạnh phúc 2; Trường Mầm non Abi 2.
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d) Khối thi đua 43, gồm 15 trường: Trương Mầm non Tư thục Việt úc , 
Trường Mầm non tư thục Mỹ Sài Gòn, Trường Mầm non Tư thục Việt Mỹ, 
Trường Mầm non Tư thục Xuân Hiền, Trường Mầm non Tư thục Vành Khuyên, 
Trường Mầm non Tư thục Bam Bi, Trường Mầm non Tư thục Mạ Non, Trường 
Mầm non Tư thục Đại Việt Mỹ, Trường Mầm non Tư thục Thế Giới Trẻ Thơ, 
Trường Mầm non Tư thục Táo Đỏ, Trường Mầm non Tư thục Hoa Mặt Trời, 
Trường Mầm non Tư thục An Lộc, Trường Mầm non Tư thục Thần Đồng, 
Trường Mầm non Tư thục Phi Thuyền Appollo, Trường Mầm non Tư thục 
Bé Xu-Ka.

đ) Khối thi đua 44, gồm 16 trường: Trương Mầu giáo Tư thục Phúc An, 
Trường Mầu giáo Tư thục Sao Mai, Trường Mau giáo Tư thục Khiết Tâm, 
Trường Mau giáo Tư thục SOS, Trường Mau giáo Tư thục Mỹ Sơn, Trường 
Mau giáo Tư thục Mai Khổi, Trương Mau giáo Tư thục Hồng Ân, Trường Mau giáo 
Tư thục Hoàng Mai, Trường Mau giáo Tư thục Duy An, Trường Mầu giáo Tư thục 
Đức Tuấn, Trường Mấu giáo Tư thục Mai Anh, Trường Mau giáo Tư thực Mai 
Hương, Trường Mầm non tư thục Dế Mèn, Trường Mầm non tư thục Tinh Tú, 
Trường Mầm non tư thục Hồng Hạnh, Trường Mầm non tư thục Bé Ngôi Sao.

17. Quận Bình Tân có 54 trường M ầm non, chia thành 05 khối thi 
đua từ Khối 45 đến Khối 49 như sau:

a) Khối thi đua 45, gồm 11 trường: Trường Mầm non Hoa Hồng,
. Trường Mầm non Hoàng Anh, Trương Mầm non Hoa Đào, Trường Mầm non 
Thuỷ Tiên, Trường Mầm non 19/5, Trường Mầm non Sen Hồng, Trường Mầm non 
Tân Tạo, Trương Mầm non cẩm Tú, Trường Mầm non Hoa Cúc, Trường Mầm non 
Hương Sen, Trường Mầm non Hoa Mai.

b) Khối thi đua 46, gồm 11 trường: Trường Mầm non Phong Lan, 
Trường Mầm non Ánh Sao, Trường Mầm non Ánh Mai,. Trường Mầm non 
Hoa Phượng, Trường Mầm non Mặt Trời Nhỏ, Trường Mầm non Bảo Ngọc, 
Trường Mầm non Hương Mai, Trường Mầm non Bi B, Trường Mầm non 
Chim Non, Trường Mầm non Phượng Hoàng, Trường Mầm non Vy Vy.

c) Khối thi đua 47, gồm 11 trường: Trường Mầm non Sóc Nâu, Trường 
Mầm non Vàng Anh, Trường Mầm non Hoa Thiên Lý, Trường Mầm non Anh Việt, 
Trường Mầm non Lê Thành, Trường Mầm non Nam Hùng Vương, Trường Mầm 
non An Lạc và Trường Mầm non Phượng Hồng, Trường Mầm non Việt Đức, 
Trương Mầm non Tuổi Thần Tiên, Trường Mầm non Hoa Hồng Nhỏ,

d) Khối thi đua 48, gồm 11 trường: Trường Mầm non Trúc Xanh, 
Trường Mầm non Ánh Sáng và Trường Mầm non Ngôi Sao Nhỏ, Trường Mầm 
non Hoàng Gia, Trường Mầm non Hoa Mai, Trường Mầm non Ánh Hồng,



e) Khối thi đua 49, gồm 10 trường: Trường Mầm non Ánh Dương, 
Trường Mầm non Hoa Lan, Trường Mầm non Khai Minh, Trường Mầm non 
An Pha Miền Nam, Trường Mầm non Thần Đồng, Trường Mầm non Hoa Sen, 
Trường Mầm non Thanh Tâm, Trường Mầm non Kim Anh, Trường Mầm non 
Hồng Phúc, Trường Mầm non Rạng Đông.

18. Quận Phú Nhuận có 29 trường M ầm non, chia thành 02 khối thi 
đua 50 và 51 như sau:

a) Khối thi đua 50, gồm 14 trường: Trường Mầm non Son Ca 1; 
Trường Mầm non Sơn Ca 2; Trường Mầm non Son Ca 3; Trường Mầm non 
Sơn Ca 4; Trương Mầm non Son Ca 5; Trường Mầm non Son Cạ 7; 
Trường Mầm non Son Ca 8; Trưòng Mầm non Son Ca 9, Trường Mầm non 
Sơn Ca 10; Trường Mầm non Sơn Ca 11; Trường Mầm non Sơn Ca 12; 
Trượng Mầm non Son Ca 14; Trường Mầm non Son Ca 15; Trường Mầm non 
Sơn Ca 17.

b) Khối thi đua 51, gồm 15 trưòng: Trường Mau giáo Hưong Sen; 
Trường Chuyên biệt Niềm Tin, Trường Mấu giáo Họa Mi 1, Trường Mau giáp 
Sơn Ca 5, Trường Mầm non tư thục Vân Anh, Trường Họa Mi 9A, Trường 
Mầm non tư thục Hoa Sứ, Trương Họa Mi 14A, Trường Thiên Thần Nhỏ, 
Trường Bé Ngôi Sao, Trường Mau giáo dân lập Đa Minh, Trường Mầm non 
tư thục Hanh Phúc, Trường Mầm non tư thục Tuổi Thần Tiên, Trường Mầm non 
tư thục Vườn Thần Tiên; Trường Mầm non tư thục Mặt trời hồng.

19. Quận Tân Bình có 50 trường M ầm non, chia thành 05 khối thi 
đua, từ  khối thi đua 52 đến khối thi đua 56 như sau:

a) Khối thi đua 52, gồm 10 trường: Trường Mầm non 1, Trường Mầm 
non 1A, Trường Mầm non 2, Trường Mầm non Kim Đồng, Trường Mầm non 
Sao Sáng, Trường Mầm non Tân Sơn Nhất, Trường Mầm non Quốc Te Sài Gòn, 
Trường Mầm non I Vy, Mầm non Thần Đồng, Mầm non Hoàng Tử Bé.

b) Khối thi đua 53, gồm 10 trưcmg: Tmờng Mầm non 3, Trường Mầm 
non Quận, Trương Mầm non 5, Trường Mầm non 6, Trường Mầm non 7, 
Trường Mầm non Trúc Huy, Trường Mầm non Bông Hồng, Trường Mầu giáo 
Hương Hồng, Mầm non Thần Đồng Việt, Mầm non Lá Xanh.

c) Khối thi đua 54, gồm 10 trường: Trương Mầm non Tuổi Xanh; 
Trường Mầm non 8, Trường Mầm non Tuổi Hồng, Trường Mầm non 9, 
Trường Mầm non 12, Mầm non Ánh Sáng, Mầm non Bam BÍ-K300, Mầm non 
Học viện Sài Gòn, Mầm non Vũ Trụ xanh, Mầm non Bích Trúc

Trường Mầm non Hồng Trang, Trường Mầm non Trí Tưệ Việt, Trường Mầm
non Mai Anh, Trường Mầm non Sơn Ca, Trường Mầm non Nguyên Ngọc.
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d) Khối thi đua 55, gồm 10 trường: Trường Mầm non 4, Trường Mầm non 
Vươn Hồng, Trường Mầm non 10, Trường Mầm non 10A, Trường Mầm non 13, 
Mầm non Ngôi Sao, Mầm non An Hòa, Mầm non Thế giới Thiên Thần, Mầm non 
Thanh Vy, Mầm non Lan Thảo,

e) Khối thi đua 56, gồm 10 trường: Trường Mầm non 11, Trường Mầm non 
Phú Hòa, Trường Mầm non 14, Trường Mầm non Bàu Cát, Trường Mầm non 15, 
Mầm non Minh Quang, Mầm non Hiển Minh, Trường Mầm non Thiên Thần Nhỏ, 
Mầm non Thành phố Tuỗi Thơ, Mầm non Việt Mỹ.

20. Huyện Hóc Môn có 18 trường Mầm non, chia thành 02 khối thi 
đua 57 và 58 như sau:

a) Khối thi đua 57, gồm 09 trường: Trường Mầm non Bé Ngoan, Trường 
Mầm non 23/11, Trường Mầm non Bông Sen, Trường Mầm non Tân Xuân, 
Trường Mau giáo Bông Sen 1, Trường Mau giáo Bé Ngoan i, Trường Mầm non 
Tân Hiệp, Trường Mầm non Tân Hòa và Trương Mầm non Tư thục Minh Đức.

b) Khối thi đua 58, gồm 09 trường: Trường Mầm non Hướng Dương, 
Trường Mầm non Nhị Xuân, Trường Mầm non Bà Điểm, Trường Mầm non 19/8, 
Trượng Mầm non Bé Ngoan 3, Trường Mầm non Xuân Thói. Đông, Trương 
Mầm non 2/9, Trường mẫu giáo Sơn Ca 3 và Trường Mầm non Sơn Cạ.

21. Huyện Nhà Bè có 27 trường Mầm non, chia thành 02 khối thi đua 
59 và 60 như sau:

a) Khối thi đua 59, gồm 11 trường: Trường Mầm non Thị trấn Nhà Bè, 
Trường Mầm non Sơn Ca, Trường Mầm non Mạ Non, Trườrig Mầm non 
Đồng Xanh, Trường Mầm non Sao Mai, Trường Mầm non Hướng Dương, 
Trường Mầm non Họa Mi và Trường Mầm non Vành Khuyên, Trượng Mầm non 
Tuổi Ngọc, Trường Mầm non Vàng Anh, Trường Mầm non Tuổi Hoa.

b) Khối thi đua 60, gồm lố  trường: Trường Mầm non tư thục 
Phượng Hồng, Trường Mầm non tư thục Hoa Hồng,-Trường Mầm non tư thục 
Nam Sơn, Trường Mầm non tư thục Hoa Quỳnh, Trường Mầm non tư thục 
Hoa Hướng Dương, Trường Mầm non tư thục Ngôi Nhà Mơ Ước, Trường 
Mầm non tư thục Quốc tế Sài Gòn liên kết, Trường Mầm non tư thục Mi Sa 2, 
Trường Mầm non tư thục Bé Xỉnh, Trường Mầm non tư thục Bi Bi, 
Trường Mầm non tư thục Bé Vui, Trường Mầm non tư thục Bầu Trời Xanh, 
Trường Mầm non tư thục Chú Ong nhỏ Phúc Long, Trường Mầm non tư thục 
Mầm Xanh, Trường Mầm non tư thục Thiên Thần Nhỏ, Trường Mầm non tư thục 
Thế Giới Trẻ Thơ.

22. Khối thi đua 61 thuộc huyện Cần Giờ, gồm 12 trường: 
Trường Mầm non Tam Thôn Hiệp, Trường Mầm non Bình An, Trường Mầm non
Bình Khánh, Trường Mầm non cần  Thạnh, Trường Mầm non Doi Lầu, Trường
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. Mầm non cần Thạnh 2, Trường Mầm non Long Hòa, Trường Mầm non Thạnh An, 
Trường Mầm non An Thới Đông, Trường Mầm non Lý Nhơn, Trường Mầm non 
tư thục Bình Minh và Trường Chuyên biệt cần  Thạnh.

23. Huyện Bình Chánh có 65 trường M ầm non, chia thành 05 khối thi 
đua, từ  khối thi đua 62 đến khối thi đua 66 như  sau:

a) Khối thi đua 62, gồm 16 trường: Trường Mầm non Thủy Tiên, Trường 
Mầm non Thủy Tiên 1, Trường Mầm non Thủy Tiên 2, Trường Mầm non 
Hướng Dương, Trường Mầm non Hướng Dương 2, Trường Mầm non Nam Mỹ, 
Trường Mầm non Bé Yêu, Trường Mầm non Nắng Mai, Trường Mầm non 
Trung Sơn, Trường Mầm non Hoàn Mỹ, Trường Mầm non Vườn Trẻ Thơ, 
Trường Mầm non Chú Ong Vàng, Trường Mầm non Bé Thông Minh, Trường 
Mầm non Bé Vui, Trường Mầm non Canada - Việt Nam, Trường Mầm non 
Bé Xinh.

b) 'Khối thi đua 63, gồm 14 trường: Trường Mầm non Ngọc Lan, 
Trường Mầm non Phong Lan, Trường Mau giáo Quỳnh Anh, Trường Mầm non 
Hoa Hồng, Trưcmg Mầm non Hoa Hồng 2, Trường Mầm non Hoa Mai, 
Trường Mau giáo Hoa Lan, Trường Mầm non Hưong Mai, Trường Mầm non 
Ngọc Trâm, Trường Mầm non Bông Sen Hồng, Trường Mầm non Sơn Ca, 
Trường Mầm non Họa Mi, Trường Mầm non Ty Vy, Trường Mầm non 
Hoàng Lam.

c) Khối thi đua 64, gồm 13 trường: Trường Mầm non Ba By, 
Trường Mau giáo Hoa Đào, Trường Mầm non Hoa Anh Đào, Trương Mầm non 
Hoa Sen, Trưcmg Mầm nọn Hoa Sen 2, Trường Mầm non Hoa Sen 3, 
Trường Mầm non Tuổi Ngọc, Trường Mầm non Minh Thư, Trường Mầm non 
Hoa Hướng Dương, Trường Mầm non Hoa Quỳnh, Trường Mầm non Mặt Trời Đỏ, 
Trường Mầm non Hoa Thiên Tuế, Trường Mầm non Thiên Ần.

đ) Khối thi đua 65, gồm 11 trường: Trường Mầm non Hoàng Anh, 
Trường Mầm non Hoàng Anh 2, Trường Mau giáo Hoa Phượng, Trưcmg Mầm non 
Hoa Phượng 1, Trường Mầm non Hoa Phượng Hồng,'Trường Mầm non 
Thanh Ngân, Trường Mầm non Hoa Hồng Nhỏ, Trường Mầm non Ngôi Sao Việt, 
Trường Mau giáo Bình Minh, Trường Mầm non Việt Mỹ, Trường Mầm non 
Hoa Hồng Nhung.

e) Khối thi đua 66, gồm 11 trường: Trường Mầm non Hoa Thiên Lý, 
Trường Mầm non Hoa Thiên Lý 1, Trường Mầm non Hoa Thiên Lý 2, 
Trường Mầm non 30 -  4, Trường Mầm non Quỳnh Hương, Trường Mầm non 
Quỳnh Hương 2, Trường Mau giáo Sen Hồng, Trường Mầm non Lan Nhi, 
Trường Mầm non An Bình, Trường Mầm non Anh Duy, Trường Mầm non 
Uyên Nhi.
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24. Huyện Củ Chi có 38 trường M ầm non, chia thành 03 khối thi đua 
67, 68 và 69 như sau:

a) Khối thi đua 67, gồm 12 trường: Trường Mầm non Tân Phú Trung 1, 
Trương Mầm non Tân Phú Trung 2, Trường Mầm non Tân Thông Hội 1, 
Trường Mầm non Tân Thông Hội 2, Trường Mầm non Tân Thông Hội 3, 
Trường Mầm non Tân Thông Hội 4, Trường Mầm non Phước Thạnh, 
Trường Mầm non Thái Mỹ, Trường Mầm non Phước Hiệp, Trường Mầm non 
Thủy Tiên, Trường Mầm non Hoa Hồng, Trường Mầm non Sao Việt,

b) Khối thi đua 68, gồm 13 trường: Trường Mầm non Nhuận Đức, 
Trương Mầm non An Nhon Tây, Trưcmg Mầm non Hoàng Minh Đạo, 
Trường Mầm non Phước Vĩnh An, Trường Mầm non Tuổi Ngọc, Trường Mầm non 
Trúc Xanh, Trường Mầm non Thỏ Ngọc, Trường Mầm non Thị trấn Củ Chi 1, 
Trường Mầm non Thị trấn Củ Chi 2, Trường Mầm non Thị trấn Củ Chi 3, 
Trường Mầm non Tân Thạnh Đông, Trường Mầm non Trung An 1, Trường 
Mầm non Trung An 2.

c) Khối thi đua 69, gồm 10 trường: Trường Mầm non Hòa Phú, 
Trưcmg Mầm non Bình Mỹ, Trưcmg Mầm non Trung Lập Thượng, Trường 
Mầm non Tân An Hội 1, Trường Mầm non Tân An Hội 2, Trường Mầm non 
Phạm Van Cội 1, Trường Mầm non Phạm Văn Cội 2, Trương Mầm non Trung 
Lập Hạ, Trường Mầm non An Phú, Trường Mầm non Phú Plòa Đông, 
Trường Mầm non Sơn Ca, Trường Mầm non Hoa Lan và Trường Mầm non ABC.


